
  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN 2008 – 2010, DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-EVN ngày 14 tháng 7 năm 2008)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo các Quyết định số 147/2006/QĐ-TTg và số 148/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 với mục đích “kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; trong đó sản xuất và kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng, cơ khí điện lực là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả”. 
Công nghiệp điện là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, EVN đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về điện của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Tốc độ tăng điện thương phẩm giai đoạn 2001-2006 đạt 15,1 %. Tổng lợi nhuận trong giai đoạn này đạt gần 13.900 tỷ đồng. Năm 2007, điện thương phẩm đạt 58,4 tỷ kWh, tăng 13,82% so với năm 2006 và vượt 1,6 % so với kế hoạch Nhà nước giao, bán điện trực tiếp đến hơn 10,5 triệu khách hàng, số khách hàng  tăng 1,4 triệu so với năm 2006 và doanh thu đạt 50.262 tỷ đồng, tăng 23,1 %.
Các hoạt động kinh doanh của EVN không chỉ giới hạn trong lĩnh vực điện mà còn mở rộng sang các ngành và lĩnh vực dịch vụ khác như kinh doanh viễn thông, cơ khí chế tạo, ngân hàng, tài chính v..v, bước đầu đã phát triển tạo tiền đề cho hoạt động đa ngành của EVN.

Mục tiêu chiến lược của EVN từ nay cho đến năm 2015 là phát triển bền vững và trở thành Tập đoàn kinh tế - kỹ thuật mạnh của Việt Nam. Theo Quy hoạch điện VI, từ nay đến 2010 ngành điện sẽ đưa vào vận hành 45 nhà máy điện với tổng công suất đặt 14.581 MW, trong đó EVN đầu tư 25 nhà máy điện với tổng công suất đặt 7.220 MW. Từ 2011- 2015 khoảng 50 nhà máy điện với tổng công suất đặt 34.463 MW, trong đó EVN đầu tư 19 nhà máy với tổng công suất đặt 16.825 MW. Lĩnh vực viễn thông, phấn đấu tổng doanh thu từ 2008 - 2010 đạt hơn 28.000 tỷ đồng, trong đó năm 2010 đạt trên 11.000 tỷ đồng và dự kiến đến năm 2015 chiếm  khoảng 30% thị trường các dịch vụ viễn thông công cộng cả nước. Sản xuất kinh doanh cơ khí ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến vào chế tạo thiết bị điện, hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ sản xuất máy biến áp phân phối và máy biến áp truyền tải tới cấp điện áp 220 kV. Kinh doanh dịch vụ tài chính, ngân hàng tăng lợi nhuận hàng năm khoảng 50 % và đảm bảo tỷ lệ nợ an toàn vốn tối thiểu đạt 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
Để có thể đạt được mục tiêu chiến lược nói trên, EVN phải có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đồng bộ, có trình độ chuyên môn ngang tầm khu vực, đủ năng lực điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là hết sức cần thiết.  
Đề án “Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2008-2010 và dự kiến đến 2015” của EVN như sau:       

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBCNV CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM: 

1. Mô hình tổ chức: 

Các đơn vị thành viên của EVN tính đến thời điểm 30/4/2008 gồm có: 91 đơn vị như sau:
- Các Công ty phát điện do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ: 11

- Các Công ty phát điện do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 17

- Các Ban QLDA: 16

- Các Công ty phân phối điện : 11

- Công ty Mua bán điện, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia: 2

- A0, Trung tâm Thông tin Điện lực, Trung tâm CNTT, Công ty Thông tin Viễn thông điện lực: 4

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện: 4

- Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện: 3

- Công ty liên kết: 18
- Đơn vị sự nghiệp: 5 
Sơ đồ tổ chức các đơn vị  theo Phụ lục 1 (đính kèm).

EVN đang tiếp tục tiến hành sắp xếp, cổ phần hoá 7 đơn vị trong đó có 3 Công ty Điện lực miền theo Quyết định 384/QĐ-TTg ngày 3/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập các Công ty cổ phần phát điện, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cũng như góp vốn thành lập các Công ty kinh doanh đa ngành nghề khác v..v 
Có thể thấy rằng cơ cấu tổ chức lĩnh vực kinh doanh các đơn vị thành viên rất đa dạng, yêu cầu về nhân lực, nhu cầu về đào tạo cũng rất khác nhau và có đặc thù riêng. 
2. Thực trạng đội ngũ cán bộ công nhân viên của EVN: 
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành điện lực, EVN đã xây dựng được một đội ngũ CBCNV có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật chuyên môn và ngoại ngữ, đội ngũ này ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và nghiên cứu khoa học của EVN.
Tổng số CBCNV trong EVN tính đến ngày 31/12/2007: 86.928 người, trong đó số lao động nữ là 17.807 người chiếm trên 19%. Số lao động chiếm tỷ lệ cao nhất là khối phân phối kinh doanh điện: 65,6 % (57.025 người); khối phát điện chiếm 10,8 % (9.514 người); khối truyền tải chiếm 7,9 % (6.900 người); số còn lại thuộc khối sản xuất kinh doanh khác như tư vấn, viễn thông, sản xuất thiết bị điện, quản lý dự án.v..v. Nhìn vào cơ cấu đào tạo, nguồn nhân lực của EVN là một đội ngũ lao động được đào tạo cơ bản (Biểu 1). Trong vòng 7 năm qua (2001-2007), cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện lực, số lượng lao động không ngừng tăng nhanh, bình quân 12% năm. Về chất lượng, số lao động ở trình độ đại học và sau đại học  có tốc độ tăng nhanh hơn so với các trình độ khác. Một số lượng đáng kể của đội ngũ lao động này được đào tạo ở nước ngoài và hiện nắm giữ các vị trí quản lý hoặc chuyên môn, kỹ thuật quan trọng của EVN. Tuy nhiên, nếu lấy trình độ đại học là trung tâm để so sánh với các trình độ khác lần lượt theo thứ tự trình độ đại học/ sau đại học/ trung học cao đẳng/ CNKT và trình độ khác thì tỷ lệ là: 1/0,027/0,66/2,11/0,46, trình độ đại học và cao đẳng còn quá thấp. 
Biểu 1: Cơ cấu trình độ và số lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên EVN từ 2001 - 2007
	Năm
	Tổng số lao động
	Trình độ đào tạo

	
	
	Sau đại học 
	Đại học
	CĐ&TH
	CNKT
	Khác

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	% 

	Năm 2001
	71.402
	217
	0,30
	13.475
	18,87
	9.257
	12,96
	37.523
	52,55
	10.930
	15,31

	Năm 2002
	75.569
	269
	0,36
	14.563
	19,27
	10.089
	13,35
	38.559
	51,02
	12.089
	16,00

	Năm 2003
	80.290
	298
	0,37
	16.785
	20,91
	11.459
	14,27
	39.421
	49,10
	12.327
	15,35

	Năm 2004
	82.908
	315
	0,38
	17.709
	21,36
	12.967
	15,64
	40.360
	48,68
	11.557
	13,94

	Năm 2005
	83.745
	357
	0,43
	19.217
	22,95
	13.899
	16,60
	39.215
	46,83
	11.057
	13,20

	Năm 2006
	85.432
	403
	0,47
	20.223
	24,84
	12.863
	16,40
	41.277
	48,32
	7.666
	8,97

	Năm 2007
	86.928
	565
	0,65
	20.224
	23,26
	13.379
	15,39
	42.715
	49,13
	9.450
	10,87


Về ngành nghề đào tạo: Đội ngũ lao động của EVN có ngành nghề đào tạo đa dạng khác nhau, trong đó lĩnh vực kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao, trong số cán bộ quản có trên  55% được đào tạo về kỹ thuật.
Tổng số cán bộ chủ chốt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Chủ tịch HĐQT của EVN đến tổ trưởng các đơn vị cấp 3 là 9.365 người, chiếm 10,77% tổng số CBCNV toàn EVN, trong đó số lượng cán bộ thuộc diện EVN quản lý là 385 người. Số cán bộ quản lý năm 2007 (Hình 1) có trình độ đại học là 5.502 người, chiếm 58,59%, trên đại học là 226 người, chiếm 2,51%, còn thấp so với trình độ công nghệ và quản lý trong tình hình hiện nay.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trình độ đội ngũ CBCNV ngày càng được nâng cao, cán bộ quản lý đã được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn bổ sung kiến thức. Tuy nhiên, đại đa số cán bộ quản lý, đặc biệt là số có chuyên ngành kỹ thuật chưa được cập nhật thường xuyên kiến thức quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, kỹ năng làm lãnh đạo.

Hình 1:Trình độ và tuổi đời cán bộ quản lý tính đến 30/4/2008 [image: image1.emf]2380
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Về cơ cấu lực lượng lao động theo độ tuổi : Tính chung trong toàn EVN thì phần đông lực lượng lao động còn rất trẻ, và sự phân bố về độ tuổi khác nhau không lớn. Số có độ tuổi dưới 30 chiếm cao nhất (35 %);  từ 30 - 39 là 33,79% (Hình 2). Tính bình quân đội ngũ lao động của EVN có độ tuổi là 31, đa số đã được đào tạo và thuận lợi là có sức bật tiếp thu tốt công nghệ mới. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề liên quan đến độ tuổi cần được xem xét như: thâm niên công tác, kinh nghiệm, kiến thức tích luỹ, khả năng đổi mới, tính năng động, khả năng thích ứng với môi trường, cơ chế kinh doanh mới v.v…
Nếu như trước đây, những lợi thế thường được các nhà hoạch định chính sách đánh giá cao là tuổi trung bình trẻ, có đức tính cần cù... thì hiện nay những yếu tố đó không hoàn toàn còn là lợi thế.
Hình 2: Cơ cấu trình độ lao động theo độ tuổi
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Về chỉ số năng suất lao động (NSLĐ) trong toàn EVN: NSLĐ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, giai đoạn từ 1995 - 2004 tăng bình quân hàng năm khoảng 12 - 14 %. Với đầu tư lớn vào thiết bị hiện đại và quan tâm đào tạo phát triển nhân lực, NSLĐ của EVN trong những năm gần đây tăng nhanh (20% năm 2007). Tuy nhiên, so với một số điện lực các nước trong khu vực và tiên tiến, NSLĐ chỉ cao hơn so với Lào, Campuchia, Myanma, nhưng thấp hơn Malaysia, Thái Lan, Indonexia và thấp hơn nhiều so với  Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và các công ty Điện lực ở Châu Âu. (Biểu 2). 
Biểu 2 – So sánh chỉ số NSLĐ của EVN với một số nước (*)  

 ( Nguồn từ  Dự án Đào tạo hướng dẫn viên ngành điện -JICA-2006 )
	
	Lào
	CPchia
	Myanma
	Việt Nam
	Malaysia
	Thái lan
	Indonesia
	Trung quốc 
	Đài 

loan
	Hàn 

quốc
	Nhật Bản

	LLLĐ
	2.826
	1.752
	16.526
	80.477
	25.686
	66.301
	44.879
	1.319.647
	22.751
	30.002
	131.099

	SLđiện (GWh)
	767
	464
	3.451
	58.400
	63.534
	100.173
	87.089
	1.638.628
	151.193
	278.451
	865.428

	NSLĐ (GWh/người)
	0,27
	0,26
	0,21
	0,872
	2,47
	1,51
	1,94
	1,24
	6,65
	9,28
	6,61



(*) Chi tiết xem tham khảo phụ lục số 2 (kèm theo)

NSLĐ thấp chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân như: cách thức tổ chức quản lý, tổ chức lao động khoa học, trình độ công nghệ v...v, tuy nhiên phần lớn các nguyên nhân này bị chi phối bởi chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, cần có nghiên cứu thấu đáo nhằm xây dựng một kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của EVN.
II.  TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỆN LỰC : 

1. Kết quả thực hiện của EVN trong thời gian qua

1.1- Công tác quản lý và năng lực đào tạo:


- Tập đoàn ban hành quy chế và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác đào tạo; phê duyệt trọng tâm công tác đào tạo trong năm để đáp ứng kế hoạch sản xuất - kinh doanh của EVN. Định hướng kinh phí đào tạo dao động từ 1,5 - 5% quỹ lương. 
- Xây dựng nâng cấp trường Cao đẳng điện lực thành Đại học điện lực (năm 2006), 2 trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề thành 3 trường Cao đẳng (năm 2005 - 2007). Hàng năm, các trường cung cấp cho EVN và xã hội khoảng 500 người  trình độ cao đẳng, 2.000 người trình độ trung cấp và 3.000 người trình độ công nhân. Hiện các trường  đang đào tạo 6 chuyên ngành hệ đại học, 8 chuyên ngành hệ cao đẳng, 10 chuyên ngành hệ trung học và công nhân. Quy mô đào tạo cuối năm 2007 của các trường theo các hệ đào tạo là: đại học 620; cao đẳng 2.170; trung cấp chuyên nghiệp 4.708; công nhân 8.489. 

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã dần đi vào nề nếp, hệ thống tổ chức công tác đào tạo đã có sự phối hợp thực hiện nhịp nhàng từ cơ quan EVN đến các đơn vị trực thuộc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao đáp ứng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của EVN.

1.2- Các loại hình đào tạo 

- Công tác đào tạo của EVN đã được đầu tư về cả chiều sâu và chiều rộng, với nhiều loại hình đào tạo từ cơ bản, nâng cao, chuyên sâu cho đến đào tạo cao học, tiến sỹ. Các hình thức đào tạo cũng rất đa dạng, từ các lớp ngắn hạn đến các lớp dài hạn được tổ chức ở trong nước và nước ngoài, với nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Các chuyên ngành được đào tạo cũng được mở rộng hơn  theo mô hình kinh doanh đa ngành của EVN.

- Tham gia các hoạt động của Hợp tác HAPUA về phát triển nguồn nhân lực, cử các đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu kiến thức về công nghệ mới, các kỹ năng công tác phát triển nguồn nhân lực hiện đại, phát triển khung năng lực cá nhân. Liên kết, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị và các trường ngoài nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, ...tổ chức  đào tạo về điện nguyên tử. 
- Sử dụng nguồn vốn vay 3 triệu USD của WB (dự án SEIER) để nâng cao năng lực các nhà quản lý và cán bộ chuyên môn. Hiện đã và đang triển khai các chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ quản lý, thạc sỹ chuyên ngành tài chính, phát triển nguồn nhân lực, các khoá đào tạo chuyên môn kỹ thuật điện, môi trường, chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu, quan hệ cộng đồng. Dự kiến đến hết năm 2009 sẽ kết thúc dự án. 
- Thực hiện Dự án Jica “Đào tạo Hướng dẫn viên ngành điện” năm 2001 - 2006. Kết quả xây dựng được 55 chương trình đào tạo cho 5 lĩnh vực: nhiệt điện, thủy điện, đường dây, trạm biến áp, phân phối, hiện đang được Trung tâm Đào tạo nâng cao thuộc Trường Đại học Điện lực sử dụng để đào tạo cho các đơn vị trong và ngoài EVN. 

- Đào tạo phục vụ cho bố trí lại lao động của EVN trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản...  
1.3- Số lượng cán bộ được đào tạo
- Số lượt cán bộ công nhân viên tham gia công tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn khoảng 50.000 lượt người/ năm. Trong đó số lượng đào tạo sau đại học được quan tâm, có khoảng 50 - 60 người/năm. Loại hình đào tạo nâng cao, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn kỹ thuật rất được coi trọng. 
- Trung bình hàng năm có trên 2.000 lượt người đi khảo sát học tập ngắn hạn ở nước ngoài. Từ năm 2001 đến nay, EVN đã tuyển chọn và gửi đi đào tạo đại học, trên đại học ở nước ngoài khoảng 250 người, trong đó chương trình đào tạo kỹ sư tài năng tại nước ngoài khoảng 50 người. Một số sinh viên đạt kết quả học tập tốt đã được nước bạn cấp học bổng học chuyển tiếp cao học hoặc tiến sỹ ở nước ngoài. 

Với việc phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành, trong môi trường hội nhập và cạnh tranh, trong các năm tới công tác đào tạo cần phải được chú trọng hơn để tạo ra bước đột phá về chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với nhu cầu của tình hình mới. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này EVN cần nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
2. Những khó khăn thách thức đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVN:
- Nhận thức về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong nhiều năm nay vẫn chưa được quán triệt đầy đủ ở các cấp lãnh đạo, tư duy hiện tại nhiều lúc vẫn coi trọng vốn vật chất công nghệ hơn là vốn nhân lực. Đội ngũ làm công tác quản lý đào tạo chỉ mới có một số ít được đào tạo về quản trị nguồn nhân lực và cách thức xây dựng chương trình đào tạo. 
- Trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế nhiều vấn đề về luật pháp, cơ chế quản lý kinh doanh, công nghệ... có nhiều thay đổi, nhất là những vấn đề liên quan đến ngành điện lực, nhưng việc cập nhật kiến thức cho CBCNV chưa được thực hiện thường xuyên; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa thực sự tốt là thách thức đối với ngành điện Việt Nam nói chung và EVN nói riêng. 
- Giá bán điện hiện nay có nhiều bất cập, vẫn còn mang tính bao cấp, trong khi đó nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh theo giá thị trường, cùng với việc  lạm phát, trượt giá cao dẫn đến tình hình tài chính và thu hút đầu tư vào các dự án điện của EVN ngày càng khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo của EVN cũng bị hạn chế.
- Tình trạng chảy máu chất xám đang đặt ra nhiều bài toán cho lĩnh vực quản lý và sử dụng nhân lực. Những người chuyển ra khỏi ngành đa số nằm ở vị trí có tính chất chủ chốt về kỹ thuật và quản lý, những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm. 
- Hệ thống quản lý nhân lực điện tử toàn EVN đã được xây dựng thống nhất đến các đơn vị thành viên, nhưng chưa được cập nhật, kiểm tra thường xuyên, số liệu thống kê về nguồn nhân lực còn tản mạn, chưa giúp các nhà quản lý ra quyết định phù hợp trong công tác đào tạo, điều động, sử dụng lao động một cách hiệu quả. 
- Chưa xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật thống nhất trong toàn EVN để thực hiện công tác đào tạo một cách chuyên nghiệp, trên cơ sở đó hình thành đội ngũ các chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý dự án, chuyên gia kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao. 
- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo của các đơn vị thiếu tính thực tiễn, kém hiệu quả; chưa phát huy được liên kết ngang giữa các đơn vị; việc phối hợp giữa các trường với các đơn vị  sản xuất - kinh doanh để gắn đào tạo tại chỗ và đào tạo tại trường chưa tốt.
- Các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ của các hợp đồng EPC và mua bán vật tư thiết bị chưa có hiệu quả do còn nặng về thăm quan và chứng kiến thử nghiệm, chưa kiểm soát được nội dung đào tạo. 

- Công tác đào tạo đội ngũ điều hành trực tiếp sản xuất – kinh doanh từ EVN cho đến các đơn vị chưa được quan tâm đồng bộ. Công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo - quản lý chưa gắn với quy hoạch theo Quy chế cán bộ. Cán bộ ở nhiều vị trí đòi hỏi kiến thức, tay nghề cao, khả năng sáng tạo và quản lý tốt còn thiếu và yếu. 

- Các đơn vị chưa quan tâm sử dụng nguồn kinh phí đào tạo theo định hướng của EVN  một cách hiệu quả, lý do chính: (i) Nhiều lãnh đạo đơn vị chưa có kế hoạch bố trí cán bộ tách khỏi công việc tham gia đào tạo; (ii) Một số công ty ở vùng sâu, xa các trung tâm kinh tế lớn, có nhiều khó khăn trong việc cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo;(iii) Nhiều chương trình đào tạo tổ chức tốn kém nhưng không theo dõi kết quả và hiệu quả chi phí đào tạo.
 - Các trường đào tạo chưa theo nhu cầu công nghệ, quản lý của EVN cũng như của thị trường lao động. Việc xây dựng chương trình đào tạo tại các trường và chương trình đào tạo nâng bậc của các đơn vị còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực hành. Sinh viên ra trường chưa làm việc được ngay, phần lớn phải đào tạo lại.
- Theo Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 3/4/2007 của Thủ tướng về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa của EVN giai đoạn 2007-2008 trong đó có thí điểm cổ phần hóa các trường, hiện nay Văn phòng chính phủ đã có thông báo số 111/TB-VPCD ngày 29/4/2008 chưa cổ phần hoá trường học và bệnh viện. Bên cạnh đó, các trường được xếp vào đơn vị sự nghiệp có thu nên cơ chế tài chính không cho phép EVN cấp kinh phí hoạt động thường xuyên và đầu tư. Khối trường hoạt động rất khó khăn, các nguồn thu không đủ bù chi, thu nhập của CBCNV thấp, không  thu hút được giáo viên chất lượng cao về làm việc. 
3. Một số kinh nghiệm thế giới về tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành điện ở mỗi quốc gia có những đặc điểm khác nhau tuỳ thuộc vào tiềm năng của mình và mô hình tổ chức kinh doanh và có quan hệ hữu cơ với hệ thống đào tạo giáo dục quốc gia. Cơ cấu đào tạo thường được tổ chức như sau:

- Chính sách về phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong những việc quan trọng hàng đầu. Chuẩn chức danh từng vị trí được gắn liền với chính sách luân chuyển cán bộ và phát triển nhân lực. 
- Xây dựng phát triển và đào tạo cán bộ trên cơ sở chức danh tiêu chuẩn hoá, chuyên nghiệp cao. Xây dựng định mức lương và cơ chế thăng tiến dựa trên chuẩn chức danh và kết quả đào tạo. Thực hiện chế độ kiểm tra, sát hạch, công khai hoá theo quy trình: kiểm tra nội bộ, kiểm tra chéo để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp. 

- Đào tạo cán bộ lãnh đạo theo các tiêu chuẩn đã được đề ra trước khi bổ nhiệm nhằm phục vụ cho việc chuẩn hoá cán bộ. Khuyến khích người lao động tự phát triển với mục đích đào tạo để tự chủ trong công việc.
- Các Tập đoàn điện lực lớn thường có trường – Trung tâm đào tạo. Đây là nơi tập trung đào tạo các ngành chuyên sâu về điện, đào tạo gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực cho nội bộ ngành, Tập đoàn. Các công ty điện lực lớn TENAGA (Malaysia), EGAT (Thái Lan), CHUBU, TEPCO (Nhật Bản) v.v.. đều có các trung tâm đào tạo, nghiên cứu rất lớn và hiện đại, đội ngũ giảng viên được đào tạo rất cơ bản và có chất lượng cao.

 - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được thực hiện chuyên nghiệp, khoa học và gắn liền với chiến lược sản xuất - kinh doanh; liên thông giữa các khâu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ. 

- Quá trình đào tạo lao động ngành điện ở các nước thường được tiến hành qua các bước sau: (i) Đào tạo tại trường; (ii) Đào tạo trước hoặc sau tuyển dụng / Đào tạo nhập ngành; (iii) Đào tạo trên thực tế công việc (On Job Training); (iv) Đào tạo nâng cao và bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình làm việc. Mỗi năm một CBCNV được đào tạo ít nhất một tuần.
Việc nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điện lực của các nước là hết sức cần thiết để áp dụng vào điều kiện thực tiễn nhằm xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển của ngành điện Việt Nam.
III. CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ DỰ BÁO VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN ĐẾN 2015:


1. Quan điểm về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

- Nhân lực là vốn quý nhất đối với doanh nghiệp và là nguồn tài sản quyết định sự phát triển bền vững của EVN. Công tác đào tạo phải đi trước một bước theo phương châm đồng bộ, hệ thống, từng bước theo chuẩn mực quốc tế. 

- Chủ động phát triển đào tạo và có chiến lược hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài, đồng thời có cơ chế thu hút người giỏi về làm việc, giảm các chi phí đào tạo. 
- Thực hiện phân công phân cấp mạnh mẽ, triệt để công tác đào tạo phát triển nhân lực.

- Xây dựng mỗi đơn vị thành viên của EVN thành một tổ chức học tập, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát huy khả năng sáng tạo tiềm ẩn của mình.
- Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng năm của mỗi đơn vị thành viên phải được coi trọng, là một phần bắt buộc trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh và phải có tính pháp lý bắt buộc thực hiện. 
- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tiến tới mỗi người lao động phải tự chịu trách nhiệm về trình độ công tác của mình theo chức danh, tiêu chuẩn quy định.Cán bộ làm công tác phát triển nguồn nhân lực bắt buộc phải qua các lớp đào tạo và được cấp chứng chỉ về kỹ năng quản trị nguồn nhân lực theo quy định của EVN.
2. Mục tiêu chiến lược
* Kế hoạch giai đoạn 2008 - 2010

Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, có nhiều vấn đề phải thực hiện nhằm xây dựng nền tảng lâu dài cho công tác đào tạo và phát triển nhân lực cho các giai đoạn sau. Kế hoạch cơ bản như sau:

- Thực hiện các chương trình đào tạo về quản lý nguồn nhân lực cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác nguồn nhân lực. Xây dựng nội dung đào tạo cơ bản bắt buộc cho các cán bộ lãnh đạo đương chức, cán bộ nguồn.

- Phát triển nguồn cán bộ tại chỗ để bổ sung cán bộ quản lý. Xây dựng quy chế duy trì phát triển cán bộ đang phát huy năng lực.

- Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự thống nhất trong toàn EVN bằng cách sử dụng triệt để và nâng cấp hệ thống chuơng trình “Quản lý nhân lực”  hiện tại. Tất cả các đơn vị trong EVN thực hiện công tác khảo sát, thống kê, đánh giá nhân lực hiện có. 

- Tổ chức xây dựng hệ thống chức danh tiêu chuẩn trên cơ sở yêu cầu năng lực thực tiễn (Competency based).

- Xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá cán bộ thường xuyên hàng năm. 

- Lập quy hoạch cán bộ cụ thể cho từng chức danh ở các đơn vị, từng chuyên ngành phù hợp với chiến lược phát triển của EVN đến năm 2015.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

- Đào tạo cán bộ quản lý để đảm nhận các chức danh quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện phần vốn của EVN tại các Công ty Cổ phần, Công ty liên kết.
- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống trường đào tạo của EVN.

* Kế hoạch giai đoạn 2010 - 2015: 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo bắt buộc cho cán bộ đương chức, cán bộ nguồn trước khi bổ nhiệm.

- Đẩy mạnh và nâng cao trình độ quản lý công tác đào tạo cho cán bộ làm công tác đào tạo và phát triển nhân lực của EVN tiến tới trình độ khu vực.

- Xây dựng hệ thống quản lý tài năng và trí thức.

 - Hoàn thiện hệ thống duy trì và phát triển nguồn nhân lực theo chiều rộng, đa lĩnh vực và chuyên sâu, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý dự án, chuyên gia đầu ngành, công nhân tay nghề cao.
- Xây dựng quy chế khuyến khích đối với các cán bộ công nhân viên tự học tập nâng cao trình độ; đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tập trung trên lớp, kèm cặp tại chỗ và luân chuyển công việc,. 

- Xây dựng hệ thống trường có đủ năng lực và khả năng đào tạo các kỹ năng cần thiết, có công nghệ đào tạo hiện đại như một số quốc gia trong khu vực: Malaysia, Singapore, Thái Lan... đã áp dụng. Tổ chức đào tạo liên kết với trường ở nước ngoài.
3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

3.1 Cơ sở dự báo nguồn nhân lực: Số liệu thống kê về lực lượng và NSLĐ từ năm 1995 - 2007; Quy hoạch phát triển điện lực VI; Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thông; Xu thế giáo dục thời đại tăng dần tỷ lệ đại học.

Theo số liệu thống kê nguồn nhân lực từ  năm 1995 - 2007 (phụ lục 3), giai đoạn từ năm 1995 - 2004 tốc độ tăng NSLĐ bình quân đạt 12 %; năm 2005, 2006 tốc độ tăng NSLĐ năm sau cao hơn năm trước đạt 15 - 16 %  và năm 2007 tốc độ tăng NSLĐ cao hơn năm 2006 là 20 %.
3.2 Dự kiến tổng số lao động của EVN :

- Năm 2010: Tổng số lao động của EVN là 91.815 người, trong đó các tỷ lệ cơ cấu trình độ đào tạo là: Sau đại học 1 - 1,5 %; Đại học 27 - 30 %; Cao đẳng và trung học 20 - 22% ; Công nhân kỹ thuật 40 - 45 %; Lao động khác 4 - 6%.


- Năm 2015: Tổng số lao động của EVN là 100.568 người, trong đó các tỷ lệ là: Sau đại học 1,5 - 2,5 %; Đại học 30 - 35 %; Cao đẳng và trung học 22 - 24%; Công nhân kỹ thuật 35 - 37 %; Lao động khác 2 - 3 %. (phụ lục 4)

3.3 Dự kiến nguồn nhân lực trong khối SXKD Điện:
Nguồn nhân lực cho triển khai thực hiện tổng sơ đồ Quy hoạch điện 6 như sau: 

Khối phát điện: Do áp dụng công nghệ mới, thay đổi định mức trong các nhà máy mới xây dựng và điều chuyển sắp xếp lại lao động, số lao động trong khối này tăng không lớn: đến 2010 tăng 1.700 người, năm 2015 tăng 1.500 người. Tổng số lao động đến 2015 khoảng từ 9.800 đến 11.000 người. Dự kiến trên đại học chiếm 1,5 - 2 %; Đại học chiếm 22 - 27%; Trung học, cao đẳng chiếm 27 - 32%; Công nhân kỹ thuật chiếm 38 - 45%.  
Khối truyền tải:  Tương tự như khối phát điện, công nghệ tự động được sử dụng cho các trạm và đường dây dẫn đến thay đổi định mức và bắt buộc phải điều chuyển sắp xếp lại lao động. Đến 2015, số lao động của khối này tăng chậm, khoảng từ 8.500 đến 8.800 người. Dự kiến trên đại học chiếm 2 - 3 %; Đại học chiếm 25 - 33%; Trung học, cao đẳng là chiếm 25 - 33%; Công nhân kỹ thuật chiếm 39 - 45%.  
Khối phân phối điện: Đặc biệt phải chú ý đến việc sắp xếp, bố trí lại lao động để giảm khâu sản xuất điện điều chuyển sang sản xuất khác. Dự kiến đến 2015 số lao động của khối này tăng nhẹ, tổng số lao động khoảng từ 58.500 đến 60.000 người, trong đó: Trên đại học chiếm 1 - 1.5 %; Đại học chiếm 22 - 27%; Trung học, cao đẳng chiếm 17 - 25%; Công nhân kỹ thuật  chiếm 42 - 52%.  
Khối tư vấn điện, quản lý dự án và nghiên cứu khoa học: Số lao động đến 2015 của khối này thay đổi không đánh kể, nhưng phải chú trọng nâng cao chất lượng, nhất là đội ngũ nghiên cứu khoa học và quản lý dự án. Dự kiến trên đại học chiếm 2 - 3,5%; Đại học chiếm 35 - 40%; Trung học, cao đẳng chiếm 9 - 15%; Công nhân kỹ thuật chiếm 20%.  
Khối sản xuất và sửa chữa cơ khí:  Tương tự như khối tư vấn xây dựng điện, chất lượng lao động của khối này phải được nâng cao. Dự kiến đến 2015 trên đại học chiếm 1.5 - 2.5%; Đại học chiếm 20 - 25 % ; Cao đẳng trung học chiếm 6 - 10 %; Công nhân kỹ thuật chiếm 52 - 55%. 
3.4. Dự kiến nguồn nhân lực làm công tác viễn thông: 

Dự báo đến năm 2010, số thuê bao của EVNTelecom mạng CDMA và 3G là 6,3 triệu. Để đạt được NSLĐ như Viettel và phấn đấu đạt cao hơn, giai đoạn từ 2008 – 2010 số lao động tăng không đáng kể, chủ yếu dịch chuyển từ các ngành khác sang ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, nhưng cần đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ. Bắt đầu từ năm 2011, số lượng thuê bao của CDMA và 3G sẽ tăng nhanh, dự kiến nhân lực cho các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (từ 2008 đến 2010): (i) Cơ cấu: đại học/trên đại học 47%, cao đẳng 15%, trung cấp 8%, công nhân 30%; (ii) Năm 2010 bắt đầu tuyển mới từ 1.500 đến 2.000 lao động chuẩn bị lực lượng sản xuất cho phát triển thuê bao giai đoạn 2011-2015.   

- Giai đoạn 2 (từ 2011 đến 2015): (i) Cơ cấu : đại học/trên đại học 55%, cao đẳng 21%, trung cấp 7,5%, công nhân 16,5%; (ii) Phấn đấu NSLĐ như sau: 01 người quản lý từ 1200 đến 1500 thuê bao; (iii) Năm 2014 tuyển mới từ 2.000 đến 2.500 lao động chuẩn bị sản xuất cho giai đoạn tiếp theo.

3.5. Nguồn nhân lực làm SXKD khác: 

Đối với các ngành kinh doanh mới như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản v.v… EVN dự kiến tuyển chủ yếu lao động có trình độ đại học và trên đại học và đã có kinh nghiệm công tác; đào tạo bổ sung chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV của EVN trong quá trình sắp xếp lại tổ chức và lao động.
IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC:

1. Về công tác tổ chức - cán bộ:

a- Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về công tác phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Đối với CBCNV phải nhận thức được đào tạo và tự đào tạo là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân.

b- Phân cấp triệt để trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực:
- EVN quản lý và điều phối các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực chung cho toàn EVN, tập trung các vấn đề sau: Xây dựng chiến lược, định hướng đào tạo phát triển nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của EVN; tư vấn, giám sát - kiểm tra, quản lý và phát triển nhân tài, kiến thức phù hợp với chiến lược của EVN, các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Thực hiện các dự án đào tạo lớn, đào tạo về công nghệ mới và các chức danh do EVN quản lý.
-  Các đơn vị xây dựng quy hoạch đào tạo cán bộ dài hạn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVN. Nghiên cứu và thực hiện đào tạo nâng cao, đào tạo lại cán bộ theo nhu cầu thực tế. 
c-  Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực:
Mỗi đơn vị phải có bộ phận và cán bộ chuyên trách về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về lĩnh vực hoạt động của đơn vị và của EVN và được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này.
2. Quản lý, phát triển nguồn nhân lực một cách hệ thống
Gồm 3 hệ thống nhỏ dưới đây có quan hệ hữu cơ với nhau:
a- Xây dựng hệ thống quản lý nhân lực điện tử toàn EVN: Trên cơ sở hệ thống quản lý nguồn nhân lực điện tử hiện có, nâng cấp và cập nhật thường xuyên để cung cấp các số liệu cần thiết về số lượng và chất lượng lao động. 
b- Chuẩn hoá hệ thống chức danh trong từng lĩnh vực từ cấp lãnh đạo cao nhất đến chức danh thấp nhất. 
c-  Xây dựng quy trình tiêu chuẩn có tính hệ thống về việc tuyển chọn - đào tạo - sử dụng - đánh giá đãi ngộ CBCNV.
3. Xây dựng các trường thành nơi cung cấp dài hạn và kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực cho EVN
a- Nâng cao tính tự chủ của các trường. Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến các nghiên cứu khoa học công nghệ giữa trường và các doanh nghiệp trong và ngoài EVN. 
b- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát huy tiềm năng các cán bộ giỏi, chuyên gia, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu nhằm bổ sung lực lượng cán bộ giảng dạy có nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất kinh doanh tham gia công tác đào tạo tại các trường, trung tâm đào tạo.
c- Nghiên cứu các hình thức đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và kết hợp liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài nước để đào tạo các chuyên gia có trình độ cao, các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. 

d- Thay đổi phương thức đào tạo đại học; tạo sự biến chuyển về chất đối với hệ thống đào tạo nghề. Xây dựng chương trình liên thông từ cao đẳng nghề (do Bộ LĐTBXH quản lý) sang cao đẳng chuyên nghiệp (do Bộ GDĐT quản lý), xây dựng lại chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 
e- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo. Tổ chức khảo sát  nhằm xúc tiến việc hợp tác lao động với các công ty trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng nguồn lao động kỹ thuật, nhất là với nguồn cung cấp từ các trường thuộc EVN.
f- Tiếp tục thực hiện dự án “Kế hoạch phát triển Trung tâm đào tạo ngành điện” - Jica tài trợ (2007 – 2009). Xây dựng Trung tâm đào tạo nâng cao (ACT) thuộc Trường Đại học Điện lực thành đơn vị hoạt động độc lập, tự trang trải kinh phí, có chức năng xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, thẩm định, cấp các văn bằng chứng chỉ các ngành nghề trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được EVN công nhận theo hướng tiêu chuẩn hoá. 
g- Cấp chi phí thường xuyên theo quy chế quản lý tài chính của EVN. 
4. Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn cho từng lĩnh vực 

a- Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo ngắn và dài hạn, áp dụng các công nghệ đào tạo tiên tiến theo xu hướng nâng cao trình độ thực hành; các chương trình ngắn hạn gắn với tiêu chuẩn chức danh từ cơ sở đến các trình độ cơ bản, nâng cao và chuyên sâu trong từng lĩnh vực. 
b- Xây dựng các chương trình đào tạo quản lý theo hướng tiêu chuẩn hoá cán bộ  có tính bắt buộc đối với các chức danh. 
5. Tổ chức khai thác sử dụng hợp lý nguồn nhân lực

Rà soát đánh giá phân loại, thống kê toàn bộ nhân lực ở tất cả các đơn vị để quy hoạch, đào tạo, phân công lao động hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường. 
6. Nghiên cứu xây dựng chế độ chính sách ưu đãi đối với CBCNV của EVN 
a- Nghiên cứu xây dựng quy trình, quy chế tuyển chọn cán bộ chung cho EVN nhằm thu hút được cán bộ giỏi về làm việc, giảm các chi phí đào tạo.

b- Xây dựng cơ chế tiền lương, chế độ đãi ngộ để khuyến khích CBCNV làm việc lâu dài trong EVN, đảm bảo khả năng cạnh tranh về nhân lực. 

c- Xây dựng văn hoá EVN, tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích và tạo điều kiện cho lao động sáng tạo; xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, say mê công việc. 

d- Khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBCNV học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 


7. Đẩy mạnh chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, đào tạo cho vùng sâu, vùng xa  

a- Tiếp tục chương trình: đào tạo kỹ sư tài năng tại nước ngoài cho con CBCNV của EVN đạt giải quốc tế, quốc gia và thành phố, thi đại học đạt điểm cao, các sinh viên khá, giỏi của Trường Đại học Điện lực; tài trợ, tuyển dụng các sinh viên giỏi ngay từ khi họ còn đang học tập (cấp học bổng, học phí từ năm thứ 4, định hướng nghề nghiệp…). 
b- Đẩy mạnh các hình thức đào tạo tại chức (vừa học, vừa làm) nâng cao trình độ đại học, cao đẳng cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là các đơn vị vùng sâu, vùng xa.
c- Xây dựng hệ thống đào tạo qua mạng (e-learning) tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên không phải rời vị trí sản xuất có thể tham gia học tập.
8. Kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo: 

a- Đẩy mạnh kiểm tra hiệu quả sau đào tạo từ EVN đến các đơn vị. Tổ chức các chương trình thi, kiểm tra một số vị trí chức danh theo định kỳ: quản lý, trưởng ca, trưởng kíp, công nhân bậc cao v...v của đơn vị. Trên cơ sở đó đánh giá chất lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị nhằm cải tiến, điều chỉnh chương trình để không ngừng nâng cao. 

b- Xây dựng và phát huy tối đa hệ thống kiểm tra theo dõi, giám sát đánh giá chất lượng sau đào tạo và hiệu quả sử dụng chi phí.

c- Xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả của người lao động sau khi được đào tạo trên theo các tiêu chí: phản hồi từ các đơn vị đào tạo, tình trạng làm việc sau khi đào tạo, đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá của các nhà quản lý v..v.       


V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2008 - 2015:
A. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010:
Tăng số lượt người tham gia đào tạo bồi dưỡng các khoá ngắn hạn hàng năm đến năm 2010 là hơn 80.000 lượt người, bao gồm các chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, nâng bậc, ngoại ngữ, tin học, v.v, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật, đội ngũ quản lý dự án và cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Đào tạo cán bộ quản lý :

- Đào tạo cập nhật kiến thức quản lý điều hành cho cán bộ đương chức khoảng 9.000 người.
- Đào tạo cho những người đại diện phần vốn của EVN tại các doanh nghiệp khác khoảng 200 người.
- Đào tạo cán bộ quy hoạch, kế cận khoảng 2.000 người. 
- Đào tạo theo dự án SEIER: đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý và chuyên gia (100 người); đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính cho 64 người là kế toán trưởng và chuyên gia; đào tạo Phát triển thương hiệu và Quan hệ công chúng cho 80 cán bộ lãnh đạo các cấp; đào tạo Chăm sóc khách hàng cho 100 lãnh đạo cấp trung về quản lý dịch vụ khách hàng.
2. Đào tạo cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực theo dự án SEIER: Xây dựng chức năng hoạch định chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực (20 người); Xây dựng Quy chế về nguồn nhân lực (20 người); Thiết kế quy trình lập kế hoạch nhân lực (40 người); Đào tạo kỹ năng tuyển dụng/ tuyển chọn (40 người); Phát triển khung hồ sơ cá nhân (60 người); Phát triển hệ thống thẩm định hiện đại (20 người); Phát triển hệ thống phân tích nhu cầu đào tạo hiện đại; Thiết kế và thực hiện quy trình đánh giá đào tạo (60 người); Phát triển các đơn vị thiết kế đào tạo (40 người); Đào tạo hướng dẫn viên, giáo viên (40 người); Phát triển hệ thống đào tạo tại chỗ (40 người); Chương trình đào tạo kỹ sư mới tuyển dụng (40 người). Nội dung đào tạo phát triển khung hồ sơ cá nhân sẽ được mở rộng áp dụng để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh trên cơ sở yêu cầu năng lực thực tiễn (Competency based).
3. Đào tạo phát triển chuyên môn kỹ thuật điện theo dự án SEIER: Tối ưu hoá hệ thống điện (20 – 30 người); Nâng cao chất lượng điện và độ tin cậy (40 người); An toàn lưới điện 110 kV (120 người); Đào tạo về Quản lý môi trường cho các dự án truyền tải và phân phối (40 người).
4. Đào tạo cán bộ quản lý dự án: chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm công trình, thiết kế chính, kỹ sư trưởng, kỹ sư thi công, giám sát v..v: 50 người.   
5. Đào tạo công nghệ mới cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh từ 1.000 -1.500 người gồm: Bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện; Bảo dưỡng, vận hành trạm và đường dây; Quản lý phân phối điện năng; Kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng; Đào tạo về an toàn; Sản xuất và chế tạo thiết bị điện, cơ điện; Đào tạo về cáp ngầm lưới 110 kV và 220 kV (40 người); Viễn thông - mạng viễn thông 3G; Công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tư vấn, môi trường. 
6. Đào tạo chuyển giao công nghệ theo các hợp đồng EPC và mua bán vật tư thiết bị. Yêu cầu chương trình đào tạo phải nêu rõ nội dung, đề cương chi tiết, thời lượng, thời gian, địa điểm và chi phí.
7. Đào tạo chuẩn bị sản xuất và quản trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các ngành nghề kinh doanh mới:  

- Đào tạo các chức danh vận hành, bảo dưỡng, chuyên môn cao các nhà máy nhiệt điện, thủy điện mới, các trạm tích hợp mới (trạm GIS) và 2 Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa. 

- Đào tạo nâng cao năng lực chuẩn bị cho hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty Mua bán điện.

- Đào tạo quản lý, quản trị và chuyên môn nghiệp vụ về ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh du lịch. 
- Đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhà máy điện nguyên tử, trong đó chú trọng khâu nghiên cứu và quản lý dự án, các lĩnh vực liên quan đến vận động quần chúng. 

8. Đào tạo, hướng dẫn khai thác, sử dụng chương trình “Quản lý nhân sự”.
9. Đào tạo đội ngũ giáo viên và hướng dẫn viên cho các trường, các đơn vị để triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc dự án SEIER trong những năm tiếp theo.

10. Tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ  sư tài năng giai đoạn 2006 - 2010 đã được HĐQT phê duyệt. Đến năm 2010 đào tạo được 15 – 20 tiến sỹ, 150 - 200 thạc sỹ, 50 - 70 kỹ sư tài năng. 
B. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015: 
- Triển khai chuyển các chương trình ngắn hạn thuộc dự án SEIER thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên tại các trường của EVN đến cán bộ cấp cơ sở.
- Đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực cho điện hạt nhân để đến 2015 đủ nhân lực khởi công xây dựng nhà máy, chuẩn bị vận hành.
- Xây dựng  các chương trình đào tạo mới theo các công nghệ mới. 
Chi tiết các chương trình đào tạo theo Phụ lục 5 (đính kèm).
C. TUYỂN MỚI TẠI CÁC TRƯỜNG: 

- Năm 2010 số học sinh tuyển mới tại các trường: 5.000 công nhân trung cấp nghề và cao đẳng nghề, 3.000 trung học chuyên nghiệp, 2.250 cao đẳng, 2.500 đại học và 200 trên đại học.  
- Năm 2015 số học sinh tuyển mới tại các trường: 3.000 công nhân trung cấp nghề và cao đẳng nghề, 1.500 trung học chuyên nghiệp, 2.000  cao đẳng, 3.500 đại học và 500 trên đại học.  
VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO: *
                                                                                   
        Đơn vị tính:  Tỷ đồng

	Nguồn kinh phí
	2008
	2009
	2010

	Kinh phí tính vào giá thành
	219
	265
	280

	- Kinh phí của các đơn vị
	192
	230
	240

	- Kinh phí của EVN
	27
	35
	40

	Kinh phí tính vào vốn các dự án 
	30
	50
	35

	Kinh phí từ nguồn vay WB
	19
	27
	-

	Tổng kinh phí  **
	268
	342
	315


* Kinh phí đào tạo xây dựng nội suy từ nhịp độ gia tăng các năm 2003 – 2007 và dự kiến cho các chương trình sẽ thực hiện từ 2008 - 2010, trong đó kinh phí đào tạo của các đơn vị chiếm khoảng 1,5  – 5% quỹ lương. Tốc độ tăng trung bình từ năm 2008 – 2010 khoảng 23%/năm. 
* * Tổng kinh phí: không bao gồm kinh phí cho các trường.

(Chi tiết theo phụ lục số 6 đính kèm)
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo PTNNL giai đoạn 2008 - 2015, EVN giao cho các đơn vị:

- Tổ chức phổ biến kế hoạch đào tạo PTNNL của EVN tới cán bộ chủ chốt và toàn thể CBCNV.

- Xây dựng kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện theo phân cấp tại Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các văn bản hướng dẫn của EVN.

- Cử cán bộ tham gia khoá học theo thông báo của EVN (nếu có).

- Định kỳ tháng 10 hàng năm báo cáo EVN kết quả thực hiện và kế hoạch năm tiếp theo.
- EVN sẽ xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm tra chéo đánh giá kết quả thực hiện.

- Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc báo cáo EVN xem xét giải quyết.   
VIII. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC:
Các trường thuộc EVN là đơn vị sự nghiệp nằm trong hệ thống trường công lập nhưng không được cấp kinh phí ngân sách nhà nước mà vẫn phải trích từ 15 - 20% các khoản thu để làm nghĩa vụ cấp học bổng cho con em gia đình chính sách, gia đình nghèo và đào tạo cử tuyển cho dân tộc miền núi. Bên cạnh đó, các trường không được tự chủ như một doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế, vì vậy rất khó khăn trong việc tăng thêm nguồn thu. Trong khi đó cùng nằm trong hệ thống trường công lập, các trường thuộc Bộ vẫn được cấp kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp và một tỷ lệ nhất định đầu tư cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tập đoàn kính đề nghị Nhà nước như sau:

· Có chính sách rõ ràng đối với hệ thống trường thuộc doanh nghiệp, tạo điều kiện các trường tăng thêm các nguồn thu, chủ động về tài chính và tự qui định mức thu học phí.

·  Hỗ trợ chi phí thường xuyên, chi phí đầu tư… từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các trường thuộc doanh nghiệp như các trường công lập khác./.   
                                                                 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phụ lục 5: CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐẾN 2015
	Phần I. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ




Chương trình 1: Năng lực lãnh đạo

· Quản trị chiến lược 

· Quản trị doanh nghiệp

· Quản trị tài chính 

· Quản trị nhân sự

· Hệ thống đãi ngộ 

· Phát triển và hướng dẫn kèm cặp nhân viên (coaching). 

Chương trình 2: Quản lý năng lượng

· Phân tích kinh tế tài chính cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng cụ thể các loại dự án sau: 

· Xây dựng mới các nhà máy nhiệt điện và thủy điện 

· Xây dựng mới các trạm và đường dây 

· Cải tạo trạm và đường dây 

· Kiểm toán năng lượng, quản lý phía nhu cầu (DSM)

· Phân tích và hướng dẫn viết hồ sơ vay vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng

· Phân tích nhu cầu năng lượng (than điện, dầu khí..) và bảng cân bằng năng lượng

· Quản lý các dự án năng lượng (đầu tư xây dựng nhà máy điện, lưới điện)

Chương trình 3: Luật dành cho lãnh đạo 

· Tổng quan hệ thống pháp luật Việt Nam

· Pháp luật chuyên ngành

Chương trình 4: Kỹ năng lãnh đạo

· Kỹ năng lãnh đạo

· Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột

· Kỹ năng truyền thông dành cho nhà lãnh đạo 

Chương trình 5: Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu
· Marketting và phát triển thương hiệu
· Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp 

· Văn hoá công ty 
· Quan hệ công chúng
Chương trình 6: Đào tạo lý luận chính trị

Mục tiêu:  Đào tạo cho cán bộ quản lý có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên

Nội dung: 

· Lớp lý luận chính trị trung cấp 

· Lớp lý luận chính trị cao cấp 

Đối tượng:

· Lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng phó các Ban của Tập đoàn

· Lãnh đạo các đơn vị cấp 2, cấp 3.

· Các cán bộ kế cận......

Số lượng:  250 người

Chương trình 7: Phát triển nguồn nhân lực:
Mục tiêu: 

Xây dựng các quy trình, quy chế và đào tạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực mang tính hiện đại và chuyên nghiệp trong phạm vi EVN.  

Nội dung: 

Bao gồm 12 nhiệm vụ: 
	Task 1 DEVELOPING A STRATEGICALLY-FOCUSSED H.R. FUNCTION
Xây dựng chức năng hoạch định chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực

· Thời gian: 7 tuần
· Số lượng: 20 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 2: DEVELOPING A FULL SET OF HR REGULATIONS

Xây dựng Quy chế về nguồn nhân lực

· Thời gian: 5 tháng
· Số lượng: 20 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 3: DESIGN OF MANPOWER PLANNING PROCESS

Thiết kế quy trình lập kế hoạch nhân lực

· Thời gian: 2 tháng
· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội + TP. HCM 

	Task 4:   TRAINING IN RECRUITMENT/SELECTION SKILLS

Đào tạo kỹ năng tuyển dụng/ tuyển chọn

· Thời gian: 4 tuần
· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 5: DEVELOPING A COMPETENCY FRAMEWORK FOR JOB PROFILES

Phát triển khung hồ sơ cá nhân

· Thời gian: 1 tháng
· Số lượng: 60 người
· Địa điểm: Hà Nội + TP. HCM

	Task 6: : DEVELOPING A MODERN PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM

Phát triển hệ thống thẩm định hiện đại
· Thời gian: 6 tháng
· Số lượng: 60 người
· Địa điểm: Hà Nội + TP. HCM

	Task 7: DEVELOPING A MODERN TRAINING NEEDS ANALYSIS SYSTEM

Phát triển hệ thống phân tích nhu cầu đào tạo hiện đại

· Thời gian: 6 tháng
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 8: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF TRAINING EVALUATION PROCESS

Thiết kế và thực hiện quy trình đánh giá đào tạo

· Thời gian: 6 tuần
· Số lượng: 60 người
· Địa điểm: Hà Nội + TP. HCM

	Task 9: DEVELOPING TRAINING DESIGN UNIT(S)

Phát triển các đơn vị thiết kế đào tạo

· Thời gian: 3 tháng
· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 10: TRAINING-THE-TRAINER SCHEME

Đào tạo cán bộ làm công tác đào tạo

· Thời gian: 4 tháng
· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 11: DEVELOPING A FORMAL ON-THE-JOB TRAINING SYSTEM

Phát triển hệ thống đào tạo tại chỗ

· Thời gian: 2 tháng
· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội

	Task 12: TRAINING PROGRAMME FOR NEWLY-RECRUITED ENGINEERS

Chương trình đào tạo kỹ sư mới tuyển dụng

· Thời gian: 1 năm

· Số lượng: 40 người
· Địa điểm: Hà Nội


Đối tượng: 

Lãnh đạo, chuyên viên liên quan trong lĩnh vực nguồn nhân lực tại Tập đoàn và các đơn vị. Đối với nhiệm vụ 12, đối tượng đào tạo là các kỹ sư mới tuyển dụng.  
	Phần II. ĐÀO TẠO VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 




Chương trình 1: Bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện

1. Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực quản lý về kỹ thuật cho các cán bộ lãnh đạo; 

- Đào tạo chuyên gia về lĩnh vực bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện.  
- Đào tạo chuẩn chức danh cho các cán bộ làm công tác vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện. 

2.  Nội dung:

2.1- Công nghệ mới trong sản xuất điện năng 

Thủy điện: 

· Tồn trữ và bảo quản nguyên nhiên liệu; 

· Công nghệ mới về tua bin, máy phát; 

· Vận hành bảo dưỡng các thiết bị mới. 

Nhiệt điện: 

· Công nghệ đốt than trong lò hơi hiệu suất cao; 

· Kỹ thuật tầng sôi; 

· Kỹ thuật phun than tiên tiến; 

· Tua bin khí với chu trình hỗn hợp hiệu suất cao; 

Năng lượng mới: 

· Năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt;

· Tuabin khí công suất nhỏ dùng xăng, DO, biogas;

2.2- Vận hành, bão dưỡng trong nhà máy điện:

· Nghiệp vụ về  bảo dưỡng, vận hành nhà máy điện;  

· Quản lý sửa chữa thiết bị, giám sát các tình trạng thiết bị;

· Đào tạo về kỹ thuật/công nghệ mới về vận hành, bảo dưỡng.

· Các chương trình phần mềm về tự động hóa, đo lường điều khiển trong nhà máy điện.  

3.Đối tượng:

- Các chuyên gia, cán bộ thiết kế của Viện năng lượng, tư vấn, sản xuất thiết bị điện, các trường, Trung tâm Công nghệ thông tin.  

- Cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành của các công ty phát điện.

4. Số lượng, thời gian:

- Công nghệ mới: 15-20 người /chuyên đề. Thời gian từ 1-2 tuần. 

- Nghiệp vụ: 100 -150 người /chuyên đề. Thời gian  từ 01 – 02 tuần/chuyên đề. 

Chương trình 2: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm và đường dây

1. Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực quản lý về kỹ thuật cho các cán bộ lãnh đạo;

- Đào tạo chuyên gia, thợ bậc cao về lĩnh vực bảo dưỡng và vận hành đường dây;  

- Đào tạo chuẩn chức danh cho các cán bộ làm công tác vận hành và bảo dưỡng. 

2. Nội dung:

2.1- Công nghệ mới  trong truyền tải điện năng:

· Nâng cao độ tin cậy của lưới truyền tải; 

· Tối ưu hóa hình thái lưới truyền tải ở các vùng đô thị; 
· Ứng dụng các loại vật liệu dẫn điện, cách điện mới;  

· Các giải pháp công nghệ thiết bị nhằm giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện năng; 
· Công nghệ về đường dây: phân pha, đường dây nhiều mạch đa cấp điện áp, sửa chữa cách điện, sửa chữa điện nóng, cáp ngầm cao thế;
· Công nghệ về trạm biến áp: hệ thống Scada, các giải pháp công nghệ trong xây dựng các trạm biến áp  
· Hệ thống thông tin tích hợp (điều độ, điều khiển, bảo vệ đo lường) 
·  Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, vận hành lưới điện; 

2.2- Vận hành và bảo dưỡng đường dây và trạm:

- Bảo dưỡng, vận hành trạm và đường dây điện áp đến 500kV;  


- Bảo dưỡng, sửa chữa: thiết bị công nghệ mới mạch nhất thứ điện áp đến 500kV, thiết bị mang điện (chuẩn hoá phương pháp, phương tiện), thiết bị điều khiển và bảo vệ kỹ thuật số mạch nhị thứ; 


-  Vận hành: thiết bị trạm và đường dây sử dụng công nghệ mới mạch nhất thứ điện áp đến 500kV, hệ thống tự động, lập trình điều khiển sử dụng kỹ thuật số mạch nhị thứ.  


- Điều độ hệ thống điện: vận hành kinh tế, vận hành hệ thống điện, phân tích tính toán hệ thống điện.     

3. Đối tượng: 

Các chuyên gia, cán bộ thiết kế của Viện năng lượng, tư vấn, sản xuất thiết bị điện, các trường.  

Cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành các Công ty truyền tải điện, các Công ty điện lực, Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc gia; 

4. Số lượng, thời gian:

- Công nghệ mới : 15-20 người /chuyên đề. Thời gian từ 1-2 tuần   

- Nghiệp vụ:  150 -200 người /chuyên đề. Thời gian  từ 01 – 03 tuần/chuyên đề.

Chương trình 3: Đào tạo về độ tin cậy và chất lượng điện 

Mục tiêu: 
Nâng cao năng lực để đảm bảo tính hiệu quả và độ ổn định của hệ thống.

Nội dung: 
· Xác định các vấn đề về chất lượng điện và các tiêu chuẩn chất lượng điện 
· Các phương pháp kiểm soát và đánh giá chất lượng hệ thống điện 
· Các phương pháp giảm thiểu sụt áp và biện pháp điều hoà 
· Hệ thống bảo vệ và nối đất
· Tác động của nguồn phân phối đến chất lượng điện 
· Phân tích quy trình nhạy cảm đối với điều chỉnh điện áp. 
· Xác định các chỉ số tin cậy 
· Các phương pháp tính toán chỉ số
· Các ứng dụng (phần cứng, phần mềm…) 
· Các biện pháp giảm thiểu
Đối tượng:
Kỹ sư điều hành và kỹ sư tính toán hệ thống điện tại Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và các Trung tâm điều độ miền.
Chương trình 4: Đào tạo tối ưu hoá hệ thống

Mục tiêu:
Nâng cao năng lực để đảm bảo tính hiệu quả và độ ổn định của hệ thống. 
Nội dung:

- Tính toán tối ưu nguồn phát và tính toán tối ưu hệ thống lưới
- Phần mềm sử dụng cho tính toán tối ưu hoá hệ thống
- Quan hệ giữa vận hành tối ưu hệ thống với vận hành thị trường
Đối tượng:

Kỹ sư điều hành và kỹ sư tính toán hệ thống điện tại Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và các Trung tâm điều độ miền.
Chương trình 5: Quản lý phân phối điện năng

1. Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật cho các cán bộ lãnh đạo;

- Đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực phân phối;  

- Đào tạo chuẩn chức danh cho các cán bộ làm công tác vận hành và bảo dưỡng.

2. Nội dung:

2.1- Chương trình đào tạo công nghệ mới trong lưới phân phối: 

· Tối ưu hoá kết cấu lưới trung thế (3 pha, 1 pha) cho khu vực thành phố, nông thôn;

· Ứng dụng các loại vật liệu dẫn điện, cách điện mới; 

· Các giải pháp công nghệ giảm tổn thất, chất lượng điện năng;
· Tự động hóa lưới phân phối; hệ thống Mini Scada.

·  Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, vận hành lưới điện; 

2.2- Vận hành và bảo dưỡng đường dây và trạm của lưới phân phối:

· Vận hành và bảo dưỡng trạm, đường dây;

· Sửa chữa lưới hạ thế;

· Điều độ hệ thống lưới điện hạ thế.

3. Đối tượng:

- Các chuyên gia, cán bộ thiết kế của Viện năng lượng, tư vấn, sản xuất thiết bị điện, các trường

- Cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Công ty Điện lực. 

4. Số lượng, thời gian:

- Công nghệ mới : 15-20 người /chuyên đề. Thời gian từ 1-2 tuần   

- Nghiệp vụ:  150 -200 người /chuyên đề. Thời gian  từ 01 – 03 tuần/chuyên đề.

Chương trình 6: Kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng

1. Mục tiêu:

 - Nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ trong lĩnh vực kinh doanh;

2. Nội dung:  

2.1- Công nghệ trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:

· Công nghệ điều khiển phụ tải bằng sóng (DSM);

· Công nghệ truyền số liệu, quản lý dịch vụ khách hàng, quản lý công tơ; 

· Các dịch vụ trực tuyến;

· Phần mềm sử dụng cho thị trường điện;  

2.2- Nghiệp vụ kỹ năng trong dịch vụ khách hàng

·  Hệ thống pháp lý trong kinh doanh điện năng

· Marketing, truyền thông

· Chăm sóc khách hàng, giao tiếp kháchhàng 

3. Số lượng, thời gian:

- Công nghệ mới : 15-20 người /chuyên đề. Thời gian từ 1-2 tuần   

- Nghiệp vụ:  150 -200 người /chuyên đề. Thời gian  từ 01 – 03 tuần/chuyên đề.

4. Đối tượng:


Các cán bộ làm công tác quản lý phân phối điện, kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng của các Công ty điện lực và Trung tâm công nghệ thông tin. 

Chương trình 7: Đào tạo về an toàn

1. Mục tiêu:

Nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ về lĩnh vực an toàn và đào tạo về an toàn cho các cán bộ công nhân làm công tác vận hành, bảo dưỡng, kinh doanh trong sản xuất điện và viễn thông.  

2. Nội dung:


- Đào tạo định kỳ về an toàn và bảo hộ lao động;


- Kỹ thuật an toàn  vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thí nghiệm, hiẹu chỉnh trong sản xuất kinh doanh điện và viễn thông; 


- Tiêu chuẩn thử nghiệm và quy trình thử nghiệm các dụng cụ, vật cách điện; 


- Kỹ thuật an toàn theo công nghệ mới trong sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện và viễn thông;


- Đào tạo nâng cao: lý thuyết về an toàn, biện pháp tổ chức công việc, cấp cứu tai nạn và người bị điện giật; Cách phòng tránh tai nạn lao động trong ngành điện.


- Đào tạo các chức danh về an toàn điện: lãnh đạo công việc (chỉ huy công trường), chỉ huy trực tiếp, giám sát an toàn, cho phép làm việc; 

- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ lực lượng kiểm tra viên điện lực.
3. Số lượng, thời gian:

- 200 người/khoá đào tạo định kỳ, thời gian 3 ngày, 3 năm 1 lần;

- 7000 người/khoá đào tạo nâng cao và đào tạo chức danh, thời gian 1 tuần, mỗi năm 1 lần.    

4. Đối tượng:

Cán bộ lãnh đạo các đơn vị, kỹ sư an toàn; cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác sửa chữa, vận hành,bảo dưỡng, kinh doanh.

Chương trình 8: Đào tạo về Thị trường điện 

1. Mục tiêu: Cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về thị trường điện bao gồm: xây dựng và phát triển thị trường, quản lý vận hành, giao dịch trên thị trường ... cho các tổ chức: người mua duy nhất, cơ quan vận hành thị trường, các nhà máy điện, cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng IT phục vụ thị trường và chuẩn bị nguồn nhân lực công ty mua bán điện.

2. Nội dung
Phần 1:

· Nội dung cơ bản của TTĐ và cải cách ngành điện theo hướng thị trường 

· Kinh nghiệm tổ chức TTĐ và cải cách ngành điện trên thế giới 

Đối tượng : Lãnh đạo EVN và trưởng phó các Ban thuộc Tập đoàn

Phần 2: 

· Kinh nghiệm về mô hình tổ chức, các luật lệ và cơ sở hạ tầng phục vụ TTĐ các nước trên thế giới 

· Xây dựng kỹ năng cơ bản trong công tác xây dựng phát triển giám sát vận hành TTĐ

Đối tượng: Nhân viên tham gia xây dựng, phát triển và giám sát vận hành TTĐ (Ban TTĐ và các Ban của EVN)
Phần 3: Xây dựng kỹ năng cơ bản trong công tác vận hành TTĐ
Đối tượng: Nhân viên vận hành thị trường –Trung tâm điều độ quốc gia

Phần 4: Xây dựng kỹ năng cơ bản trong công tác giao dịch TTĐ
Đối tượng: Cán bộ nhân viên của Công ty Mua bán điện và các đơn vị phát điện, Trung tâm công nghệ thông tin.

Số lượng: 120 người. 

Chương trình 9: Nâng cao năng lực tư vấn

1- Mục tiêu: Nâng cao năng lực các chuyên gia, cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát thi công .

2- Nội dung :

2.1 Công nghệ mới của EVN:

- Nội dung các chương trình công nghệ mới trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

2.2 Đào tạo các chức danh : 

· Kiến trúc sư;

· Kỹ sư; 

· Giám sát thi công xây dựng;

· Chủ nhiệm lập dự án;

· Giám đốc tư vấn quản lý dự án;

· Chủ nhiệm khảo sát xây dựng;

· Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình;
· Công tác đấu thầu, đấu giá.
3- Số lượng: 150 người

4-Đối tượng: Các  cán bộ làm công tác tư vấn

Chương trình 10: Quan hệ công chúng

Mục tiêu: bồi dưỡng kiến thức về truyền thông nhằm xây dựng quan hệ công chúng , nhấn mạnh các chương trình truyền thông đại chúng nhằm xây dựng hình ảnh đẹp cho một thương hiệu mạnh.
Nội dung: 

· Tổng quan về Truyền thông và Quan hệ công chúng: Tầm quan trọng của truyền thông và quan hệ công chúng; những nội dung cơ bản của Truyền thông và quan hệ công chúng; xây dựng chiến lược quan hệ công chúng.

· Xây dựng chương trình Truyền thông và quan hệ công chúng: Tư vấn chiến lược tổng thể; Thông cáo báo chí; Tổ chức sự kiện
· Quản trị chương trình Truyền thông và Quan hệ công chúng
· Các kỹ năng cơ bản trong Truyền thông và quan hệ công chúng: Thực hành một số kỹ năng PR (Quản trị khủng hoảng, Quản trị chính quyền); Hình ảnh người làm PR chuyên nghiệp; nghệ thuật giao tiếp trong PR; tạo dượng mối quan hệ trong giao tiếp công chúng; để trở thành chiếc cầu nối với thế giới bên ngoài; xây dựng hệ thống truyền thông hiệu quả
· Đánh giá Chương trình truyền thông và quan hệ công chúng: Tổng quan các phương pháp định lượng; kỹ năng điều tra, thu thập thông tin phản hồi; vận dụng phương pháp định lượng vào việc đo lường và đánh giá chương trình truyền thông.
Đối tượng: 

Các cấp quản lý của Tập đoàn tại trụ sở chính và các đơn vị thuộc Tập đoàn. 

Số lượng: 40 người/lớp

	Phần III. ĐÀO TẠO SẢN XUẤT CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CƠ ĐIỆN




Chương trình 1: Đào tạo lĩnh vực SX và chế tạo TBĐ, cơ điện:

1. Mục tiêu:

Nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ lãnh đạo; đào tạo chuyên gia về lĩnh vực sản xuất, chế tạo và sửa chữa các TBĐ điện áp đến 500kV; nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ làm công tác SX và chế tạo TBĐ, cơ điện.  

2. Nội dung:

2.1- Chương trình đào tạo các công nghệ trong ngành cơ khí:

· Các hiệu ứng điện trường và những ứng dụng;

· Vật liệu điện công nghệ cao sử dụng chế tạo TBĐ;

· Công nghệ Na-nô, Laser, Plasma, công nghệ siêu dẫn ở nhiệt độ cao;

· Công nghệ cơ khí kỹ thuật cao.

2.2- Chương trình đào tạo công nghệ của các thiết bị điện: 

· Tham gia chương trình đào tạo về công nghệ của các lĩnh vực sản xuất truyền tải phân phối;

· Các giải pháp khoa học tiên tiến trong việc chế tạo, lắp đặt, vận hành, sử dụng các thiết bị điện.   

3. Số lượng, thời gian:

- 50 người/ chuyên đề kỹ thuật, từ 01 – 02 tuần.     

- 20 người/chuyên đề quản lý, thời gian 03 ngày;   

4. Đối tượng:


Cán bộ kỹ thuật các Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện, các Công ty chế tạo TBĐ, các Công ty cơ khí điện lực, Các trường;  

	Phần IV. ĐÀO TẠO CHUẨN BỊ SẢN XUẤT 




Chương trình 1: Đào tạo chuẩn bị sản xuất cho các công ty cổ phần nguồn điện trên cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nguồn mới

1. Mục tiêu: Chuẩn bị nguồn nhân lực cho 24 Công ty cổ phần thủy điện, nhiệt điện 

3. Nội dung:

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý: Tham gia chương trình đào tạo cán bộ quản lý của Tập đoàn

Chương trình đào tạo cán bộ chức danh:

· Trưởng ca.

· Trưởng kíp.

· Trực chính trung tâm .

· Trực chính điện .

· Trực chính máy .

· Trực phụ máy, điện.

· Trực cửa nhận nước.

· Trực thủy văn. 

· Sửa chữa thiết bị điện. 

· Thí nghiệm cao áp. 

· Sửa chữa, hiệu chỉnh thiết bị nhị thứ.

· Sửa chữa thiết bị thông tin tổng đài.

· Sửa chữa máy.

3. Đối tượng:

· Cán bộ, chuyên viên kỹ thuật của các Ban CBSX, Ban Quản lý dự án của các công trình điện

· Kỹ sư,  cao đẳng, trung cấp, công nhân tốt nghiệp  từ các Trường để đào tạo chức danh.

4- Số lượng, thời gian:

- 1500 người . Thời gian từ 1-2 năm .

Chương trình 2: Đào tạo cho 2 Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa điện

1. Mục tiêu: Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật bổ sung đội ngũ CBCNV  cho việc thành lập 2 Công ty CP DV sửa chữa  nhiệt điện 

2. Nội dung: 

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý : Tham gia chương trình đào tạo cán bộ quản lý của Tập đoàn

Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật, chuyên gia: 

· Cân bằng động

· C.Inspection theo công nghệ của Alstom

· Phân tích độ và khử rung động máy

· Phun phủ, chống ăn mòn và chịu nhiệt

· Cơ khí chính xác

· Phân tích cấu trúc kim loại bằng phương pháp soi kim tương

· Giám sát hàn, siêu âm khuyết mối hàn.
· Thanh tra C tổ máy MHI GT701F và tổ máy Siemens V94.2

· Xray; Lập trình robot ABB;
Chương trình đào tạo các công nhân, nhân viên kỹ thuật:

· Chứng chỉ thợ hàn 6 G 

· Chứng chỉ thợ hàn quốc tế  

3. Đối tượng:

-  Các cán bộ quản lý tại các phòng kế hoạch, tổ chức, kỹ thuật, tài chính và nhân viên kỹ thuật, vận hành của các công ty nhiệt điện và 2 Công ty cổ phần DVSCNĐ.

- Các kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân mới ra trường

4. Địa điểm:

Liên kết với các hãng sản xuất thiết bị trong và ngoài nước, Trường ĐHBK Hà Nội, Viện cơ khí  v..v
Chương trình 3: Đào tạo chuẩn bị sản xuất cho các trạm và đường dây mới 

 1. Mục tiêu: Chuẩn bị đội ngũ CBCNV cho việc thành lập các trạm và đường dây mới 

2. Nội dung: 
- Các quy chế, quy định, lý thuyết liên đến truyền tải, trạm biến áp, đường dây. 

- Thực hành tại các trạm, đường dây tương tự.

- Công nghệ của trạm, đường dây sắp đưa vào vận hành
- Theo dõi thi công, thực hành ngay tại trạm và đường dây chuẩn bị vận hành. 
  3. Đối tượng:

-  Các cán bộ công nhân viên trực vận hành bảo dưỡng, sửa chữa trạm và đường dây;

-  Các kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, công nhân mới ra trường

4. Địa điểm:

Các trường thuộc Tập đoàn và các đơn vị truyền tải, phân phối.  
	Phần V. ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




Mục tiêu : 

· Cấp quản lý: Định hướng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sản xuất kinh doanh của đơn vị, quản lý nhu cầu CNTT, dự báo đánh giá hiệu quả đầut ư CNTT.

· Người sử dụng: Sử dụng thuần thục hệ thống phần mềm ứng dụng.

· Đội ngũ làm CNTT:  Đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ thuật, công nghệ
· Đội ngũ tiếp thị và phân tích thị trường:  Ứng dụng CNTT để tiếp thị, quản bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng.
Nội dung 

Chương trình 1 : Quản trị dự án trong lĩnh vực CNTT

Mục tiêu: trang bị các khái niệm cơ bản của quản trị dự án và các giai đoạn của dự án; trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để tăng cường hiệu quả quản trị dự án.
Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ:

· Hiểu rõ hơn các khái niệm và tổng quan về quản trị dự án

· Sử dụng các công cụ lập kế họach hỗ trợ việc thực hiện dự án
· Thiết lập cơ cấu tổ chức, hệ thống thông tin trong giai đoạn thực hiện dự án
· Xây dựng được các tiêu chí, xây dựng cơ chế kiểm soát của dự án hiệu quả
Nội dung:

Các khái niệm cơ bản và tổng quan về quản trị dự án trong lĩnh vực ICT

· Khái niệm dự án trong lĩnh vực ICT

· Khái niệm quản trị dự án ICT

· Các đặc điểm của dự án ICT

· Các điều kiện của dự án ICT

· Quy trình quản trị dự án

Lập kế hoạch và lịch trình dự án ICT

· Giới thiệu về lập kế hoạch dự án ICT

· Phân tích tình hình, nhu cầu dự án ICT

· Phân tích mục tiêu dự án ICT

· Xác định giải pháp, hoạt động, đầu ra, đầu vào của dự án ICT

· Xác định thành phần tham gia, tổ chức dự án ICT

· Kế hoạch hoạt động, Sơ đồ Gantt, Chart, CPM

· Bảng lôgíc

· Bảng tóm tắt kế hoạch dự án ICT

Giám sát dự án

· Thiết lập cơ cấu tổ chức quản trị dự án

· Thiết lập các tiêu chuẩn giám sát dự án

· Theo dõi hoạt động của dự án

· Đánh giá hiệu quả họat động thực tế với các tiêu chuẩn đã đề ra

· Đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục, nâng cao hiệu quả dự án

· Thiết lập cơ chế giám sát dự án

· Những vấn đề trong giám sát dự án

· Làm việc nhóm: thiết lập tiêu chí và cơ chế giám sát cho dự án đã chọn

· Hệ thống thông tin trong quản lý dự án (ISPM): 

Kết thúc dự án 

· Khi nào cần kết thúc dự án

· Thủ tục kết thúc dự án

Chương trình 2: Kỹ thuật, công nghệ

· Phân tích và thiết kế hệ thống

· Quản trị hệ thống (mạng, cở sở dữ liệu, máy chủ...)

· Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

· Tích hợp hệ thống

· Bảo mật an ninh hệ thống

· Xây dựng phần mềm

· Kiểm tra khắc phục lỗi

· Quản lý cấu hình/thư viện

· Quản lý chất lượng dịch vụ

· Hỗ trợ người dùng.

Chương trình 3: Marketing

· Xác định khách hàng lý tưởng và phân khúc thị trường

· Tìm hiểu những điều phiền toái mà khách hàng đang gặp phải 

· Tìm hiểu kỳ vọng của khách hàng

· Làm rõ sự khác biệt của mình đối với đối thủ cạnh tranh

· Tạo ra giải pháp đem lại giá trị hấp dẫn

· Xây dựng một thông điệp có sức thuyết phục cao

· Marketing tiêu thụ sản phẩm. 

· Kỹ năng bán hàng hiệu quả

· Khẳng định vị thế của thương hiệu.

Chương trình 4: Người sử dụng

· Tin học cơ bản và nâng cao

· Hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng vào sản xuất kinh doanh theo các dự án

Đối tượng:

· Trưởng phó các Ban của Tập đoàn,các nhà lãnh đạo các đơn vị

· Người làm công  nghệ thông tin của các Trung tâm máy tính 

· Người sử dụng các phần mềm ứng dụng của các đơn vị

Số lượng thời gian: 400- 500 người
	Phần VI. ĐÀO TẠO VỀ VIỄN THÔNG




Chương trình 1. Đào tạo cho mạng CDMA
1. Mục tiêu:

Nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cán bộ làm công tác viễn thông; đào tạo chuyên gia, thợ bậc cao, chuyên nghiệp về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.  
2. Nội dung:


2.1- Đào tạo chiến lược: kinh doanh viễn thông, internet, chiến lược giá, marketing, phân phối, chính sách khuyến mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu của EVN Telecom…


2.2- Đào tạo kỹ thuật:

+ Công nghệ truyền dẫn, chuyển mạch, mạng truy nhập cáp quang, viba, cáp quang biển;

+ Hệ thống mạng của EVN Telecom: Mạng truyền dẫn, CDMA, VoIP, NGN và Internet và các dịch vụ triển khai trên nền mạng;

+ Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông; thi công, xây lắp; tư vấn thiết kế, giám sát; đào tạo chuyển giao công nghệ viễn thông;


2.3- Đào tạo về nghiệp vụ kinh doanh, kỹ năng:

+ Kỹ năng đàm phán, quy trình kinh doanh, hệ thống giá cước;    

+ Triển khai kinh doanh các dịch vụ viễn thông: Internet và các dịch vụ gia tăng.   

3. Số lượng, thời gian:

- 150 người/khoá đào tạo chiến lược, mỗi chuyên đề từ 1 - 2 ngày;

- 500 người/khoá đào tạo kỹ thuật, mỗi chuyên đề 1 – 2 tuần;

- 400 - 600 người, mỗi chuyên đề 3 ngày.      

4. Đối tượng:

Cán bộ quản lý phụ trách VT&CNTT các Công ty điện lực và các Điện lực;   cán bộ kỹ thuật các Công ty truyền tải điện, các Công ty điện lực và các điện lực; cán bộ làm công tác kinh doanh các Công ty điện lực và các điện lực.

Chương trình 2. Đào tạo cho mạng 3G

1. Mục tiêu:

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho mạng viễn thông 3G.  

2. Nội dung:

2.1 Đào tạo về quản lý:

- Tổng quan về công nghệ 3G và các dịch vụ và ứng dụng của 3G 

- Chiến lược kinh doanh và marketing mạng viễn  thông 3G 

-  Chiến lược phát triển thương hiệu

- Quản trị kinh doanh dịch vụ 3G

2.2. Đào tạo công nghệ: 

· Kỹ thuật và công nghệ 3G.

· Mạng truy nhập vô tuyến (Access Radio Network).

· Mạng lõi (core network).

· Mạng thông minh (UNI).

· Vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống viễn thông, thiết bị phụ trợ. 

· Lắp đặt (Installation).

2.3. Đào tạo kinh doanh dịch vụ, chăm sóc khách hàng:  

-   Quản trị và phân tích thị trường.

-  Tiếp thị và bán hàng.

-  Thiết lập và quản trị hệ thống phân phối dịch vụ.

-  Lập và phân tích báo cáo bán hàng.

-  Đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất phương hướng kinh doanh.

-  Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

3. Số lượng, thời gian:

- Nội dung 1: 70 - 100 người/khoá đào tạo, thời gian 01 tuần.  

- Nội dung 2: 30 – 50 người/chuyên đề, mỗi chuyên đề từ 2 - 4 tuần 
- Nội dung 3: 50 – 70 người/khoá đào tạo, thời gian 02 tuần.  
4. Đối tượng:

- Nội dung 1: lãnh đạo Tập đoàn. lãnh đạo các đơn vị cấp 2, cấp 3;  

- Nội dung 2: cán bộ kỹ thuật kỹ thuật về viễn thông thuộc EVNTel và các Công ty ty điện lực;

- Nội dung 3: cán bộ các Ban chức năng của Tập đoàn, cán bộ phụ trách kinh doanh thuộc EVNTel và các Công ty điện lực.
	Phần VII. ĐÀO TẠO QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG




Mục tiêu đào tạo: 

· Giúp các đơn vị EVN hiểu và chấp hành tốt Luật BVMT;

· Giúp cho công tác quản lý môi trường đi vào nề nếp và đảm bảo công việc kinh doanh phát triển của tập đoàn theo xu hướng phát triển bền vững.

Nội dung đào tạo

· Các văn bản pháp luật về BVMT, các công ước quốc tế về BVMT;

· Các công tác BVMT cần thực hiện trong đặc thù về sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn;

· Xây dựng các chương trình quản lý môi trường cho các đơn vị: các nhà máy phát điện; các đơn vị truyền tải, phân phối điện; các công trình xây dựng v.v...;

· Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu hơn về quản lý môi trường, kinh tế môi trường và công nghệ môi trường dưới dạng lấy văn bằng thứ 2 hoặc bằng thạc sĩ

Đối tượng

· Chuyên viên làm công tác QLMT tại các đơn vị: Nhà máy, công ty điện lực, công ty truyền tải, các Ban QLDA

· Chuyên gia tư vấn tại các công ty tư vấn;

· Chuyên viên tại các Ban của Tập đoàn.

Số lượng, thời gian:

· Định kỳ mỗi năm một lần cho các nhà máy, các công ty tư vấn;

· 2 năm một lần cho các công ty điện lực, truyền tải điện;

· 3 năm một lần cho các Ban của Tập đoàn;

· Cử một số cán bộ học văn bằng 2 hoặc thạc sĩ về Công nghệ và Quản lý môi trường;

	Phần VIII. ĐÀO TẠO CHUẨN BỊ NMĐ HẠT NHÂN ĐẦU TIÊN




Chương trình 1: Đào tạo chuẩn bị nhà máy điện hạt nhân đầu tiên*

1. Mục tiêu: 

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho xây dựng NMĐHN đầu tiên công suất 4x1000 MW, thời gian đưa vào vận hành 2017 – 2020. 

2- Thời gian thực hiện:

Chương trình phát triển nhân lực phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của công việc, được xác định qua 3 giai đoạn chính:  

- Giai đoạn tiền dự án (chuẩn bị đầu tư): 

-
2008 – 2008 

- Giai đoạn triển khai dự án (thực hiện đầu tư) 
- 
2009 – 2011 

- Giai đoạn thiết kế chi tiết, xây dựng, chạy thử,

nghiệm thu, vận hành:




-
2012 – 2017 / 2020 

3. Nội dung đào tạo:

3.1 Giai đoạn tiền dự án: 
	TT
	Chuyên ngành
	Số lượng

	1
	Kỹ sư hạt nhân, kỹ sư nhiệt
	36

	2
	Đánh giá an toàn hạt nhân (sự cố và giải pháp)
	8

	3
	Quản lý chất thải phóng xạ
	3

	4
	Quản lý dự án
	11

	5
	Đảm bảo chất lượng
	3

	6
	Môi trường
	2

	7
	Phân tích kinh tế tài chính dự án
	3

	8
	Xây dựng
	8

	9
	Kiến trúc
	5

	10
	Cơ khí
	3

	11
	Điện và điều khiển
	3

	12
	Địa chất
	2

	13
	Thủy văn
	2

	14
	Thông tin đại chúng
	2

	Tổng
	91


3.2 Đào tạo quản lý dự án 
	Thành phần ban quản lý dự án
	Số lượng cần có
	Số lượng đi đào tạo

	Giám đốc dự án
	1
	2

	Ban lãnh đạo dự án
	10
	17

	Trưởng Ban
	1
	2

	Kỹ sư kế hoạch và tài chính
	5
	8

	Kỹ sư phương thức
	1
	2

	Quản lý tài liệu, hồ sơ
	3
	5

	Thiết kế và cung ứng
	37
	57

	Trưởng nhóm
	1
	2

	Phó trưởng nhóm (giám sát)
	1
	2

	Kỹ sư về an toàn (an toàn, môi trường...)
	5
	8

	Kỹ sư cơ khí
	12
	18

	Kỹ sư xây dựng
	10
	15

	Kỹ sư điện
	8
	12

	Xây dựng
	175
	299

	Trưởng nhóm
	1
	2

	Kiểm toán
	2
	3

	Kỹ sư và kỹ thuật viên phụ trách tài liệu, hồ sơ
	5
	8

	Kỹ sư an ninh và an toàn
	1
	2

	Kiểm soát việc giao nhận thiết bị
	4
	6

	Kỹ sư và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, kiểm tra 
	2
	3

	Kỹ sư cơ khí-luyện kim
	5
	8

	Kỹ sư xây dựng
	17
	26

	Kỹ thuật viên xây dựng
	26
	39

	Kỹ sư cơ khí
	28
	42

	Kỹ thuật viên cơ khí
	39
	59

	Kỹ sư điện
	28
	42

	Kỹ thuật viên điện
	39
	59

	Thử nghiệm-Vận hành
	95
	209

	Trưởng nhóm
	1
	2

	Kỹ sư và kỹ thuật viên quản lý quản hành chính
	5
	8

	Kỹ sư thử nghiệm
	35
	53

	Kỹ thuật viên thử nghiệm
	54
	86

	Nhân viên hợp đồng
	30
	45

	Bảo hiểm chất lượng-giám sát
	10
	15

	Luật pháp và pháp quy an toàn hạt nhân
	4
	6

	Tổng
	362
	590


4. Đối tượng đào tạo: 

- Quản lý dự án: Lựa chọn các kỹ sư có kinh nghiệm từ các NMNĐ, CTĐL, CTTVXDĐ, VNL, Ban chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. 

- Vận hành nhà máy: Lựa chọn các kỹ sư có kinh nghiệm từ các NMNĐ hoặc các ngành công nghiệp liên quan để đào tạo cơ bản trong nước và đào tạo nâng cao tại nước ngoài 

- Quản lý nhà máy, nghiên cứu: đào tạo sinh viên các lớp kỹ sư tài năng; lựa chọn cán bô các đơn vị cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại nước ngoài 

5. Địa điểm đào tạo 

· Các cơ sở đào tạo trong nước 

· Đào tạo tại nước ngoài.
· Đào tạo tại nước cung cấp thiết bị 

6. Dự kiến kinh phí 

Đơn vị: USD

	
	Tiền dự án
	Triển khai dự án
	Tổng cộng

	Trong nước


	80.000
	70.000
	150.000

	Nước ngoài
	790.000

(90% trợ giúp nước ngoài)
	1.180.000

(50% trợ giúp nước ngoài)
	1.970.000


Tổng cộng:
2.120.000 USD

Nguồn: Kinh phí đào tạo của EVN và hỗ trợ của nước ngoài. 

* Tham khảo: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho NMĐ Hạt nhân đầu tiên của Việt Nam - Viện Năng lượng, Tháng 3/2006 

	Phần IX. ĐÀO TẠO CÁC LĨNH VỰC MỚI




1. Mục tiêu: Trang bị kiến thức trong các lĩnh vực kinh doanh mới của Tập đoàn.
2. Nội dung: 

Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm

· Quản trị tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

· Bổ sung kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng, bảo hiểm

· Cổ phần hóa và Thị trường chứng khoán

Kinh doanh dịch vụ văn phòng, khách sạn và du lịch

· Quản trị kinh doanh văn phòng, khách sạn và du lịch 

· Kỹ năng nghiệp vụ

Kinh doanh bất động sản

· Quản trị tài chính trong kinh doanh bất động sản: thuật ngữ quản trị tài chính bất động sản, trang bị kiến thức về bảo hiểm khoản vay, quy trình vay và tài trợ 

· Marketing: kinh doanh thành công, các kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp, định giá tài sản và quản lý rủi ro.

· Quản trị kinh doanh bất động sản 

· Kế hoạch kinh doanh bất động sản và những rủi ro trong quản lý 

· Luật kinh doanh bất động sản,luật đất đai v..v
· Quản lý các dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng (Nhà cao tầng)
3. Đối tượng: Đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt
4. Số lượng : 300 người
	Phần X. ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

 TIẾNG ANH VÀ TIẾNG TRUNG QUỐC




1. Mục tiêu: 

· Tăng cường và trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo và quản lý để trực tiếp làm việc với đối tác nước ngoài.

· Trang bị vốn từ vựng kỹ thuật trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. 
2. Nội dung: 

a. Tiếng Anh: 

· Tiếng Anh Cơ bản và Nâng cao

· Tiếng Anh kinh doanh (Business English)

· Tiếng Anh kỹ thuật Điện 

· Tiếng Anh kỹ thuật Viễn thông

· Tiếng Anh trong kinh doanh Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm, Bất động sản, Du lịch

b. Tiếng Trung Quốc: 

· Hán ngữ giao tiếp căn bản

· Thuật ngữ kỹ thuật điện tiếng Trung 

3. Đối tượng 

· Đào tạo Tiếng Anh: Lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn, Lãnh đạo các Ban thuộc Cơ quan Tập đoàn, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị cấp 2, 3.  

· Đào tạo Tiếng Trung: Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật thuộc Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị tham gia thực hiện chương trình nối lưới Việt – Trung. 

4. Số lượng, thời gian: 

· 30 người/lớp cho mỗi thứ tiếng

· Thời gian: 3 tháng/1 lớp/1 năm.

Phụ lục 2. Chỉ số năng suất lao động trong 
các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn

1. Sản xuất kinh doanh điện:  

	Các chỉ số thực hiện
	Kết quả thực hiện của EVN năm 2007
	Mức chuẩn

	Tăng trưởng số lượng khách hàng
	+ 10%
	3 ( 5%

	Tăng trưởng tiêu thụ điện
	+ 13,82%
	3 ( 5%

	Điện thương phẩm/ Khách hàng
	5.640 kWh
	10.000 kWh

	Lợi nhuận / Doanh thu
	6,3 %
	10 - 12%

	Số thu trên vốn sử dụng
	1,2%
	15%

	Tổn thất  
	10,5%
	7%

	Số lượng CBCNV
	
	

	Phân phối
	7 người /1.000 khách hàng
	2 người /1.000 khách hàng

	Truyền tải
	3 người/10km đường dây
	1 người/10km đường dây

	Phát điện
	0,65 người / MW thuỷ điện 

2 người/ MW nhiệt than  
	0,2 người /MW thuỷ điện

0,4 người/MW nhiệt than


. 

2. Kinh doanh viễn thông:  

	Chỉ tiêu
	Kết quả thực hiện năm 2007

(tỷ đồng)

	Tổng tài sản 
	3.218

	Tổng nợ 
	2.517

	Nguồn vốn chủ sở hữu 
	700

	Tổng doanh thu
	2.057

	Lợi nhuận trước thuế
	7

	     CBCNV 
	3 người /1.000 thuê bao 


Phụ lục 3: Lực luợng lao động và sản lượng điện năng gia đoạn 1995-2007
	Nội dung
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Điện SX (GWh)
	14.636
	16.945
	19.151
	21.665
	23.739
	26.594
	30.603
	35.796
	40.825
	46.238
	52.078
	58.914
	64.532

	Điện thương phẩm (GWh)
	11.185
	13.375
	15.303
	17.725
	19.544
	22.404
	25.851
	30.235
	34.907
	39.518
	44.495
	51.319
	58.400

	Lực lượng LĐ(người)
	64.006
	69.280
	68.460
	69.137
	65.174
	68.185
	71.402
	75.569
	80.290
	82.908
	83.750
	84.528
	86.928

	LL LĐ trong khối sx điện
	
	46.970
	46.848
	49.187
	53.202
	56.029
	59.109
	62.833
	65.063
	68.879
	75.347
	78.077
	80.477


	Phụ lục 4. Dự báo nguồn nhân lực EVN từ 2007 - 2015  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khối đơn vị
	Tổng số lao động
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	SĐH
	ĐH
	CĐ&TH
	CNKT
	Khác
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	% 
	

	I- Dự báo cho các giai đoạn
	 

	Thực trạng 2007
	   86.928 
	     551 
	0,65%
	19.424 
	22,98%
	13.379 
	15,83%
	  41.924 
	49,60%
	     9.250 
	10,94%
	 

	Giai đoạn 2008 - 2010
	   91.815 
	  1.377 
	1,50%
	24.790 
	27,00%
	20.199 
	22,00%
	  39.940 
	43,50%
	     5.509 
	6,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	 100.568 
	  2.514 
	2,50%
	33.187 
	33,00%
	24.136 
	24,00%
	  36.707 
	36,50%
	     4.023 
	4,00%
	 

	II- Chia theo từng khối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Khối phát điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	9.514 
	114 
	1,20%
	1.696 
	17,83%
	  1.826 
	19,19%
	   5.666 
	59,55%
	        212 
	2,23%
	 

	Giai đoạn 2008 - 2010
	   11.214 
	    224 
	2,00%
	 2.467 
	22,00%
	  3.028 
	27,00%
	   5.327 
	47,50%
	        168 
	1,50%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	   12.714 
	   381 
	3,00%
	 3.433 
	27,00%
	  4.068 
	32,00%
	 
	38,00%
	          -   
	0,00%
	 

	2- Khối truyền tải điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	    6.900 
	90
	1,30%
	 1.657 
	24,01%
	  1.582 
	22,93%
	   3.233 
	46,86%
	        338 
	4,90%
	 

	Giai đoạn 2008 - 2010
	    8.500 
	     179 
	2,10%
	  2.465 
	29,00%
	  2.380 
	28,00%
	   3.477 
	40,90%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    8.800 
	    264 
	3,00%
	  2.992 
	34,00%
	  2.816 
	32,00%
	   2.728 
	31,00%
	          -   
	0,00%
	 

	3- Khối phân phối điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	   57.025 
	     114 
	0,20%
	11.662 
	20,45%
	  8.896 
	15,60%
	  30.018 
	52,64%
	     6.335 
	11,11%
	 

	Giai đoạn 2008 - 2010
	   58.500 
	468 
	0,80%
	14.625 
	25,00%
	11.700 
	20,00%
	  28.197 
	48,20%
	     3.510 
	6,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	   60.000 
	    900 
	1,50%
	18.000 
	30,00%
	15.000 
	25,00%
	  26.100 
	43,50%
	          -   
	0,00%
	 

	4- Khối tư vấn điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	    5.066 
	      87 
	1,72%
	  1.578 
	31,15%
	     464 
	9,16%
	   1.196 
	23,61%
	     1.741 
	34,37%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	    5.066 
	    127 
	2,50%
	 1.824 
	36,00%
	     709 
	14,00%
	   1.089 
	21,50%
	     1.317 
	26,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    5.066 
	     177 
	3,50%
	  2.280 
	45,00%
	  1.115 
	22,00%
	      988 
	19,50%
	        507 
	10,00%
	 

	5- Khối SX&SCCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	    1.995 
	       20 
	1,00%
	     347 
	17,39%
	     139 
	6,97%
	   1.154 
	57,84%
	        335 
	16,79%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	    1.995 
	       40 
	2,00%
	     499 
	25,00%
	     299 
	15,00%
	   1.037 
	52,00%
	        120 
	6,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    1.995 
	       60 
	3,00%
	     599 
	30,00%
	     399 
	20,00%
	      898 
	45,00%
	          -   
	0,00%
	 

	6- Khối quản lý dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	    1.553 
	       14 
	0,90%
	     957 
	61,62%
	     162 
	10,43%
	      140 
	9,01%
	        279 
	18,03%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	    1.500 
	       23 
	1,50%
	  1.103 
	73,50%
	     150 
	10,00%
	        90 
	6,00%
	        135 
	9,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    1.500 
	       38 
	2,50%
	  1.253 
	83,50%
	     150 
	10,00%
	        60 
	4,00%
	          -   
	0,00%
	 

	7- Ao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	       409 
	       13 
	3,18%
	     285 
	69,68%
	       23 
	5,62%
	        88 
	21,52%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	       450 
	       20 
	4,50%
	     304 
	67,50%
	       45 
	10,00%
	        81 
	18,00%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	       480 
	       29 
	6,00%
	     341 
	71,00%
	       58 
	12,00%
	        53 
	11,00%
	          -   
	0,00%
	 

	8- CNTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	       143 
	        2 
	1,40%
	     124 
	86,71%
	         5 
	3,50%
	          3 
	2,10%
	           8 
	6,29%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	       220 
	         5 
	2,40%
	     205 
	93,10%
	         7 
	3,00%
	          3 
	1,50%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	       250 
	         9 
	3,60%
	     235 
	93,90%
	         4 
	1,50%
	          3 
	1,00%
	          -   
	0,00%
	 

	9- Viễn thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	    1.129 
	       31 
	2,75%
	661 
	58,55%
	     106 
	9,39%
	      331 
	29,32%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	    2.890 
	101 
	3,50%
	  1.821 
	63,00%
	     275 
	9,50%
	      694 
	24,00%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    5.829 
	    291 
	5,00%
	  3.935 
	67,50%
	     554 
	9,50%
	   1.049 
	18,00%
	          -   
	0,00%
	 

	10- Khối trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực trạng 2007
	       794 
	      66 
	8,31%
	    457 
	57,56%
	     176 
	22,17%
	        95 
	11,96%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	       850 
	      77 
	9,00%
	     544 
	64,00%
	     153 
	18,00%
	        77 
	9,00%
	          -   
	0,00%
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	       880 
	     97 
	11,00%
	    607 
	69,00%
	     132 
	15,00%
	        44 
	5,00%
	          -   
	0,00%
	 

	11- Các ngành khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giai đoạn 2008 – 2010
	       630 
	      32 
	5,00%
	    315 
	50,00%
	     126 
	20,00%
	        95 
	15,00%
	 
	 
	 

	Giai đoạn 2011-2015
	    3.054 
	    214 
	7,00%
	  1.680 
	55,00%
	     794 
	26,00%
	      366 
	12,00%
	 
	 
	 


Phụ lục 6: TỔNG HỢP KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tỷ đồng
	Nguồn kinh phí
	2007
	2008
	2009
	2010

	Kinh phí tính vào giá thành
	168
	219
	265
	280

	- Kinh phí của các đơn vị
	148
	192
	230
	240

	- Kinh phí của EVN
	20
	27
	35
	40

	Kinh phí tính vào vốn các dự án 
	15
	30
	50
	35

	Kinh phí từ nguồn vay WB
	6
	19
	27
	-

	Tổng kinh phí
	189
	268
	342
	315

	I- Đào tạo về quản lý



	Kinh phí tính vào giá thành
	15.80
	21.10
	25.50
	27.00

	- Kinh phí của các đơn vị
	14.80
	19.20
	23.00
	24.00

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	II- Đào tạo về kỹ thuật và kinh doanh điện năng

	1- Bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện

	Nguồn kinh phí
	2008
	2008
	2009
	2010

	Kinh phí tính vào giá thành
	9.867
	13.202
	16.279
	17.378

	- Kinh phí của các đơn vị
	8.867
	11.502
	13.779
	14.378

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	2- Bảo dưỡng vận hành trạm đường dây

	Kinh phí tính vào giá thành
	29.211
	38.298
	46.342
	48.748

	- Kinh phí của các đơn vị
	28.211
	36.598
	43.842
	45.748

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	3- Quản lý phân phối điện năng
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	44.451
	58.070
	70.506
	73.462

	- Kinh phí của các đơn vị
	43.451
	56.370
	67.526
	70.462

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	4- Kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng

	Kinh phí tính vào giá thành
	44.369
	57.963
	69.899
	73.329

	- Kinh phí của các đơn vị
	43.369
	56.263
	67.399
	70.329

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	5- Đào tạo về an toàn
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	2.191
	2.849
	3.419
	3.566

	- Kinh phí của các đơn vị
	2.181
	2.829
	3.389
	3.536

	- Kinh phí của EVN
	0.01
	0.02
	0.03
	0.03

	
	
	
	
	

	6- Đào tạo về thị trường điện
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	0.50
	0.85
	1.25
	1.50

	- Kinh phí của các đơn vị
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí của EVN
	0.50
	0.85
	1.25
	1.50

	
	
	
	
	

	7- Nâng cao năng lực tư vấn
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	2.255
	3.072
	3.841
	4.140

	- Kinh phí của các đơn vị
	1.905
	2.472
	2.961
	3.090

	- Kinh phí của EVN
	0.35
	0.60
	0.88
	1.05

	
	
	
	
	

	III- Đào tạo sản xuất chế tạo thiết bị điện và cơ khí

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	1.854
	2.537
	3.199
	3.462

	- Kinh phí của các đơn vị
	1.524
	1.977
	2.369
	2.472

	- Kinh phí của EVN
	0.33
	0.56
	0.83
	0.99

	
	
	
	
	

	IV - Đào tạo chuẩn bị sản xuất

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	0.50
	0.85
	1.25
	1.50

	- Kinh phí của các đơn vị
	 
	 
	 
	 

	- Kinh phí của EVN
	0.50
	0.85
	1.25
	1.50

	Kinh phí tính vào vốn các dự án 
	15
	30
	50
	35

	Tổng kinh phí
	15.50
	30.85
	51.25
	36.50

	
	
	
	
	

	V- Đào tạo công nghệ thông tin

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	8.570
	11.238
	13.502
	14.310

	- Kinh phí của các đơn vị
	                 8.270
	              10.728 
	               12.852 
	                  13.410 

	- Kinh phí của EVN
	0.30
	0.51
	0.75
	0.90

	
	
	
	
	

	VI- Đào tạo về viễn thông

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	7.641
	10.315
	12.820
	13.769

	- Kinh phí của các đơn vị
	                 6.641 
	                8.615 
	               10.320 
	                  10.769 

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	VII- Đào tạo quản lý môi trường

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	1.734
	2.257
	2.709
	2.826

	- Kinh phí của các đơn vị
	1.724
	2.237
	2.679
	2.796

	- Kinh phí của EVN
	0.01
	0.02
	0.03
	0.03

	
	
	
	
	

	VIII- Đào tạo chuẩn bị nhà máy điện nguyên tử

	
	
	
	
	

	Nguồn kinh phí
	2008
	2008
	2009
	2010

	Kinh phí tính vào vốn dự án 
	 0.85
	1.696 
	3.52 
	3.52 

	Tổng kinh phí
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IX Đào tạo các lĩnh vực mới

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	17.632
	10.304
	12.807
	13.755

	- Kinh phí của các đơn vị
	6.632
	8.604
	10.307
	10.755

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	

	X Đào tạo ngoại ngữ

	
	
	
	
	

	Kinh phí tính vào giá thành
	5811.46
	7539.59
	9032.26
	9425.36

	- Kinh phí của các đơn vị
	5810.46
	7537.89
	9029.76
	9422.36

	- Kinh phí của EVN
	1.00
	1.70
	2.50
	3.00

	
	
	
	
	


	Dự kiến giải ngân Thành phần Đào tạo Dự án SEIER

	
	
	
	

	 
	             2008 
	               2008 
	               2009 

	Gói 1: Chương trình phát triển quản lý
	 
	350,000 
	350,000 

	Gói 2: Chương trình phát triển chuyên môn
-  2.1: Phát triển chuyên môn kỹ thuật điện
-  2.2: Phát triển chuyên môn
-  2.3: MBA Finance
	 
	 500,000 
	1,000,000 

	Gói 3: Chương trình phát triển nguồn nhân lực
	 
	350,000 
	   350,000 

	Gói 2/2004: Đào tạo Tiếng Anh cho lãnh đạo 
	369,000 
	 
	 

	Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo chiến lược và Tài liệu dự án 
	10,000 
	
	

	Tổng USD
	379,000 
	1,200,000 
	1,700,000 

	Tương đương Tỷ VND
	 6 
	 19
	 27 


Giới tính:


- Nam (91,84%)


- Nữ (8,16%)





Độ tuổi:


- < 30 (3,44%)


- 30 – 39 (29,49%)


- 40 – 49 (39,16%)


- 50 – 60 (27,91%)





Trình độ:


- Sau ĐH (2,41%)


- Đại học (58,75%)


- CĐ&TH (11,07%)


- CNKT (2,35,51%)


- Khác (25,41%)
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